
nh?in: 
Nhu.  tren:. 

- PCT Le Ba Anh (de Wet); 
- Luu: VT, TTPC. 
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BO NONG NGHIEP 
VA PHAT TRIEN NONG THON 

CVC QUAN IS CHAT WONG 
NONG LAM SAN VA THUY SAN 

   

Ha N'Oi, ngay 25 dicing 0] nain 2019 
86: i5.5-/QLCL-TTPC 

V/v twang clan thuc h*INghi dinh 
15/2018/ND-CP 

Kinh giri: Chi cuc Quan 19 chat lugng nong lam san va thUy san Kien Giang 

Tra lei ding van s6 37/CCQLCL ngay 16/01/2019 cila Chi cuc Quan 19 

chat lugng nOng lam san va thily san Kien Giang ve viec huang clan cap giay 

chung nhan co s& du dieu kien an toan thirc pham, Cuc Quail 19 chat lugng nting 

lam san va thUy san di 9 kien nhu sau: 

1. Can cir theo quy dinh tai khoan 4 Dieu 2 Luat an toan thirc pham (gicii 

thich tit ngu chi biin thy'c pham), ca s& than hien xay, &rig g6i ca phe la thirc 

hien hoat d6ng the bien thgc pham. 

2. Cac co sifr the bien thuc pham khong thuc dien cap Giay chi:mg nhan 

ca so' du dieu kien an toan thuc pham khi dap Ung quy dinh tai diem k khoan 1 

Dieu 12 Nghi dinh 15/2018/ND-CP (Co.  so. det Ayr cap mot trong cac Gay 

chirng nhOn: GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoc twang 

&rung con hi iu 

De nghi Chi cuc nghien dru thirc hien./. 



BO NONG NCHIEP
VA PHAT TzuEX NONG THON
cI c Ot;+r Li cH..qr Lr'o-\G

xOXC LAM SAN VA T.HT'\' SAN

So: i,t! QLcL-TTPC
V,'r giai dap thac tndc trong tri0n lihai

nhiQni r-u cua Chi cuc

Ild .\toi, ngdl' .i /rhang I niim )018

Kinh gll'i: Chi cuc Quan ir chat lLro'r-rg nong lant san rathul san Bini-r Dirlh

Phuc d6p cong rAr.r so lB+'QLCL-CL ngdl' l0i4il0i8 cua Chi cLrc Quan

ly c[At lu'o;rg nong lArl san ia thur san Binh Dirrh. Cuc Quan 11 chat lu'ottc.

n6ng lAm sdn vd thul' san co -v ki€n nhu sau:

l. Cac san phant thuc phanr d6p irng dieLr I'ier-r qr-r1 dinh tai Khoarl 4 r,'a

Khoan 27 Dieu I LuAt Arr toan thr,lc phAut duo-c coi la thr-rc phAm che br6n bao

goi sin va thuQc d6i tuo-ng phai thuc hi6n t;L cong bo salr pham theo qul' dinh tai

Khodrn I Di6u a Nghl dinh 15120LBA{D-CP.

l. ThArn quyen chr dinh co quan ti6p nhan thu tuc tu cong bo sart phAnr

thuQc r'€ U)' ban nl-rAn dAn tinh. thanh pho theo ciul dinl-r tai Di€nr a I{hoar-r l
Di6u 5 Nghi dinh 15/201BND-CP. T6 chuc. c6 nl-rAn cl-u duo'c r.r6p ban tu'cdng

bo dep co quan do L'1 ban nirAn dAn cl-u dinh. Co'qr-ran quan l-r, nha nuo'c chr ti€p

nhan tlru tuc tu cong bo san phArn l<hi du'oc phAn cong.

3. C6c co so- sa1 xuAt ban dAu thpc phArn n6ng lArn thul'sar-r (trong trot)

thuoc doi tuqng neu t?i Dietl a Kiroan 3 Dieu 2 Thong tu -+5 101+' l-T-

BNNPTNT n€u lihong thuoc doi tuo-ng qu1'dir-rh tai Khoan I Dieu 12 Nghi dinh

1 5i2018/ND-CP tiri phai kieur tra va churg nhAn du dieu kien claur bao an toatr

thuc phArn (luu ,v: Thong tu 45i2014/TT-BNNP'fNT khong qui' dinh chu'ng

riharr r ung san ruat t'au alt toatt ).

D0 nqhi Chi cuc r-rshi€n cu'u thuc hien./.

cuc tnLroxc './

i

/.1

/.\

"r'' -\gur en \hu'Tigp

CQNG HOA XA HQI CHi NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Ttr do - Hanh Phric

,\'oi nhAn:
- Nhr,L tlen:
- PCI Le BA .tnh (cl€ bicrt)

- I Ltu VT. TTPC.



e0 NONc NGHTEP
va psAr rnrpN NoNc IHON
cuc QU^AN L"Y CH.AT LUqNG

NONG LAM SAN VA THUY SAN

cgNG HoA xA Her cnu Ncnia vrET N^A.M

DQc I{p - Tg do - H4nh phric

Hd I\rOi, ngdy/ftthdng 3 ndm 2018

so: fi|iltelcl-rrPc
V/v cdng t6c quan Iy chdtlugng thgc

hiOn Nghi dinh 15120184{D-CP

Kfnh grii: So N6ng nghiQp vd ph6t tri6n n6ng th6n HAi Phdng

Phric d6p cdng vdn sd 381/SNN-QLCL ngey I7l3l2OI8 ctra So Ndng
nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n H6i Phdng vA viQc d€ nghf giti dap c6ng tdc quhn
1, t A, t ,rly chAt luqng thuc hiQn Nghi dinh 15120I8AIE-CP ngey 0210212018 cira Chinh
phn @pi tdt td NShi dinh I5), Cpc Quan ly chdtlucrng n6ng ldm s6nvdthuy s6n

c6;f kiOn nhu sau:

1 . VA thlic hiQn Khoin 9 Di6u a0 Nghi dinh 15:

- TaiDi6m a,b Kho6n 2 DiAu 5 Nghi dinh 15 quy dinh: T6 chirc, citnhdn

di€n trh cua rninh ho{c ni6m y6t cdng khai tpi try so cria t6 chirc, cd nhdn vd sau
ii., n t A ,khi ty c6ng bd sin phAm, t6 chirc, c5 nhdn dugc quy6n s6n xudt, kinh doanh sin
phAm vd chiu trdchnhiOm hohn todn vd an todrn cira s6n phAm do.

- ViQc thr,rc hiQn tg c6ng bd thuc phAm ld tr6ch nhiqm ctra t6 chirc, c6 nhdn
,Asin xudt, kinh doanh thuc phAm thu6c d6i tugng phai tu c6ng bO (quy dinh tai

Khoan 1 Di6u 4 Nghi dinh 15).

- Co quan quan l)i nhe nu6c c6 thAm quyAn tidp nhdn bdn ta c6ng b6 cila t6
chac, cd nhdn dd lwu trir h6 so nd ddng tdi t6n t6 chric, c6 nhAn vd t€n c6c s6n

tAphdm tg c6ng b6 tr6n trang thOng tin di6n ttr cqa co quan ti6p nhan (di6m c
Khoin 2 Di0u 5 Nghi dinh 1s).

C[n cir vdo quy dinh n6u tr0n, Co quan qu6n l)t nhe nu6c th6ng qua hopt
clQng thanh tra, ki6m tra d6 x6c dinh sp tu6n thri quy dinh cua phap IuQt cua t6
chirc, c6 nhAn trong hoat d6ng tu cdng bd s6n phAm. Do vQy, vi6c tham muu cho
t"t 1 1 ^ r^Uy ban nh0n ddn tinh dO chi dinh Co quan quan ly nhd nu6c t6 chric ti6p nhan

ban tg cdng bO s6n phAm thuc phAm o dia phucrng cAn *"m xdt phu hgp vdo thgc
.A 1A
tC ph0n c6ng qu6n ly nha nu6c v€ an todn thuc ph6m o dia phucrng, d6ng thoi
tpo di6u kign thupn loi cho t6 chirc, c5 nhdn trong.hoat d0ng tp cdng bd sin
ph6m. Ngodi ra, Quy So co th6 cdn cf vdo Kho6n 5 Di6u 36; Kho6n 4 Ei€u 38



Nghi dinh 15 vd tham kh6o viOc phAn c6ng co quan ti6p nhan bAn tr; c6ng bd
,1 1 :.
thuc phAm cua Uy ban nhdn dAn tinh Phu Tho (xem vdn bAn gui kdm).

2. Cdc trudng hqp co so dd dugc clrp Gidy chimg nhQn c6 th6 dugc xem x6t
ld tuorrg ducrng v1r chc GiAy chimg nhfru Thuc hdnh sdn xudt tijt GMP), H€
', :
thong phan tfch m6i nguy vd di€m ki€m sodt toi han (HACCP), HA th6ng quan ly
an todn thryc phdm ISO 22000, Ti\u chudn th?rc phAm qu6" ft (IFS), Ti€u chudn

todn ciuri on todn thac phdm (BRC), Chilmg nhdn hQ thting an todn thac phdm

FSSC 22OOO):

- Co s0 dd xdy dlmg, 6p dpng vd duoc chimg nh?n phr) hqp voi citc chuAn

muc ld quy dinh, quy chuAn k! thuft Vi6t Nam, ti6u chuAn ViQt Nam, ho{c ti6u
r i A .A - ,r \

chudn qu6c tO dugc thua nhpn. Trong d6, chudn muc ldm edn cri dO chimg nhfln

rrpnam,
' t t ,A 1 , 1 ,-.GiAy chimg nhQn co sd do t6 chirc chimg nhan hqp phdp cua Vi6t Nam

hoflc t6 chuc chimg'nhQn dugc qn6" tO thira nh4n c6p vd cdn hiQu lgc.

3. Theo quy dinh tai KhoAn 1 Di6u 21; Kho6n 1 Di6u 23 vd di6u ki6n dAu

tu kinh doanh co sd so ch5, ch6 bi6n, kinh doanh thuc phAm @ao gdm co so nh6

16) cua Nghi dinh sO 66I20I6|I\D-CP ngdy 11712016 cua Chinh phu quy dinh

diAu kiQn dAu tu kinh doanh ,rA beo vQ vir ki6m dich thqc vft; gi6ng cdy trdng;

nu6i dQng vft rimg th6ng thudng; chdn nu6i; thtry sAn; thuc phAm: Chir co sd,
..4nguoi truc ti6p s6n xuAt, bu6n b6n thpc phAm c6 giAlr x6c nhAn ki6n thirc an toan

,.\
Ri6ng c16i v6i co sd s6n xuAt ban dAu nh6 le thuQc pham vi quAn ly cua

86 N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n, Thdng tu 5112014/TT-BNNPTNT

ngdy 2711212014 y6u cAu ngudi chdn nu6i, tr6ng trgt, nu6i trong thiry s6n, sAn
A. A. .1 1 , r^

xuAt mu6i, thu hili, dilnh bdt, khai th6c n6ng lAm thriy s6n duqc ph6 biCn. hu6ng

dAn vd thuc hdnh s6n xu6t thuc phAm an todn vd kh6ng quy dfnh cu th6 ydu cAu

vd sirc khoe.

^X r. , ^o 1.^
EO nghi quy Sd nghiOn ciru, hu6ng ddn don vi trqc thuQc thpc hi6n./.

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- C6c PCr (46 ui6|;
- So NN va PTNT tinh/thenh ptrO 1eC UiCA;

- chi cpc QLCL NLTS tinh/thenh pho 1ac vn;;
- C6c Phong CLNS, CLTS;
- Lrru: VT, TTPC. . (v/,r\ *-f_

\\-'ltP yA p$h.\



e0 NONcNGr@P
va pHAr rnreN uONc rnON

cJC auj,N lY cq$r LUo. NG
NONG LAM SAN VA THUY SAJ\

so: 5/tl /eLCL-TTPC .
Ylv gi6i d6p mQt sO tfr6c mic trong tritin

khai nhi6m vu cria Chi cuc

CQNG HOA XA ngr CIro NGHIA vrET NAM
Ddc lflp - Tq do - H4nh phric

Hd N1ri, ngay ,1,{ thtins 3 ndm 20IB

Kfnh gui: Chi cpc Qu6n ly chdt lugng n6ng ldm sin vd thriy s6n Binh Dinh

Trh ldi cdng vdn sd 103/QLCL-CL ngiy 051312018 cria Chi cuc Qu6n ly
ch6t luqng n6ng l6m sin vd thriy sin Binh Dinh gihi ddp mQt sd thhc mhc trong
tri6n khai nhiQm vp, Cpc QuAn ly chAttuqng ndng ldm s6n vd thriy sin c6 1i kitin
nhu sau:

l.Nehi dinh s5 L5/20L8AID-CP ngdy 02/02/2018 cria Chinh phri quy cfinh
chi ti6t thi hdnh mQt s6 di6u cria LuQt an h 15)
kh6ng quy dinh di€u khodn chuy6n tii5p co sd
dri di6u kien da c6p d6i v6i citc trucm Giay
chfrng nhfln. Do vfly, c5c trudng hgp th Di€u
12 Nghi dinh 15 s€ kh6ng thuQc diQn ci6y
chimg nhan hiQn hdnh h€t hiQu lgc.

2.Tqikhodn 2 Di0u 12 Nghi dinh 15, c6c co sd
chring nhfln co sd dri di6u kiQn an todn thgc phAm
di€u ki€nSdo ddm an todn thwc phdm tagng dmg. BOn c4nh d6, B0 N6ng nghiQq
vd-Ph6t tridn n6ng th6n itd c6 vdn b6n sO jOOOiBNN-QLCL nsdy 1213/2018 v€
triOn khai thtrc hiQn Nghi dinh 15/20154{D-CP, trong d6 chi dqo cdc TOng Cgc,
Cpc quAn ly chuydn ngatr vd cdc dcn vi c6"li6n quan thUc hiQn rd so6t cdc vdn
b6n quy pham phdp luQt v€ an todn thgc phdm do B0 d5 ban hdnh (trong d6 c6
Th6ng ir 45120I4/TT-BNNPINT) trdi ho{c k*r6ng phu hq'p. v6i nQi dung cria
Nehi dinh 15/20L8AID-CP d€ srla eOi, UO sung hoflc cdng b6 frtit frieu lgc theo
quy dinh cria phdp lupt. Trong thoi gian chua c6 vdn b6n c6ng OO tr6t hiQu luc
hoflc Th6ng tu sr]a d6i, bO sung Thdngtu 4512014/TT-BNNPTNT, d€ nghi Chi
cpc v6n thpc hiQn c6c quy dinh cria Thdng tu ndy vd khdng trdivoi quy dinh cria
Nghi dinh 1 1|2}ISAIE-CP.

. 3. Gi6y chimg nhan tuong duong v6i cdc Gi6y chrmg,nhfln quy clinh tai
di€m k Khoan 1 Di6u 12 Nghi dinh 15: Csc dd c6 vdn bin sd 5OI/QLCL-TTPC
ngiry 14/312018 tr6 ldi Sd Ndng nghiQp vd PTNT Hdi Phdng vC v6n c16 ndy (xem
vdn bdn tpi website cta Cpc theo dfa chi: http://www.nafiqad.gov.vn/tai-lieu-
pho-bie\ t229c312.

DC nghf Chi cgc nghi€n cr?u thgc hi1n.l.

No'i nltQni
- Nhu tr6n;
- PCT Lc Bri Anh (06 Uitit);
- Sd NN vd PTNT tinh/thenh ptr5 (a6 Oi60;
- Chi cpc QLCLNLTS tinh/thanh ptrO ide Vfr;;
- Phdng CLTS, CLNS;
- Luu: VT, TTPC.



 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN  

–––––––––––– 
Số:          /QLCL-TTPC 

V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kiến thức 

an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

             

              Hà Nội, ngày       tháng     năm   

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội 

Trả lời văn bản số 81/QLCL-CL ngày 19/4/2021 của Chi cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá 

kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản có ý kiến như sau:  

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 19 Luật An toàn thực phẩm, điều 

kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

là phải “tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực 

tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm”. 

Do đó, đối với nội dung “Nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh và 

quản lý an toàn thực phẩm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư 

số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 

định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, các Đoàn thẩm định có thể đánh giá việc đáp ứng quy 

định về kiến thức và thực hành nêu trên thông qua hình thức phỏng vấn kiến 

thức, xem xét thao tác thực hành, kỹ năng thực tế… của người trực tiếp tham gia 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở. 

Đề nghị Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội 

nghiên cứu, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, TTPC. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 

 



  

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

 

  

Số: 573 /QLCL-CL2         Hà Nội, ngày  01  tháng 4 năm 2019 
V/v cấp giấy chứng nhận cơ sở  

đủ điều kiện ATTP 
 

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS Ninh Thuận 

Phúc đáp công văn 67/CCQLCL-QLCL ngày 05/3/2019  của Chi cục về việc 

vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, Cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ý kiến như sau: 

1. Về việc cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP: 

-Trong Bản thuyết minh điều kiện bảo đảm ATTP, cơ sở kê khai thông tin 

liên quan đến kiến thức về ATTP của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh 

doanh thực phẩm (mục III.5 Phụ lục VI Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT). Đoàn 

thẩm tra thực tế tại cơ sở có trách nhiệm xem xét, đánh giá việc “tuân thủ quy 

định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm” (điểm e khoản 1 Điều 19 Luật An toàn thực phẩm) và quy định về 

kiến thức ATTP tại QCKT tương ứng cơ sở SXKD (nếu có) để xác định mức lỗi 

và căn cứ vào đó để xếp loại cơ sở theo hướng dẫn tại Thông tư 38/2018/TT-

BNNPTNT. 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (Điều 17) và Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL 

(ngày 6/3/2019) công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực QLCL NLS&TS 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT: không yêu cầu giấy xác 

nhận kiến thức về ATTP trong thành phần hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện ATTP. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu của cơ sở (vì giấy xác nhận kiến 

thức là một trong các bằng chứng chứng minh chủ cơ sở, người SXKD thực phẩm 

tuân thủ quy định về kiến thức ATTP), Chi cục thực hiện cấp Giấy xác nhận kiến 

thức theo quy định Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. 

2. Về việc hướng dẫn đánh giá chỉ tiêu: “người trực tiếp sản xuất kinh 

doanh thực phẩm được khám sức khỏe định kỳ, có kiến thức về ATTP”:   

Các mẫu Biên bản thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP nêu tại Phụ lục II, 

Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT đều kèm theo 

Hướng dẫn thẩm định, xếp loại và hoàn thiện biên bản thẩm định điều kiện bảo 

đảm ATTP cơ sở SXKD thực phẩm nông lâm thủy sản (hướng dẫn cụ thể nguyên 

tắc đánh giá, phạm vi, cách đánh giá mức lỗi đối với từng chỉ tiêu, cách thức xếp 

loại cơ sở tương ứng các mức lỗi). Tùy thuộc loại hình cơ sở SXKD nông lâm 

thủy sản được thẩm định, Chi cục nghiên cứu Biên bản và tài liệu Hướng dẫn 

tương ứng để thực hiện. 



  

3. Về việc quản lý các cơ sở đã được cấp một trong các loại giấy chứng nhận: 

thực hành sản xuất tốt (GMP), hệ thống quản lý ATTP ISO 22000... (không thuộc 

đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP): 

- Cơ quan quản lý tại địa phương: do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương phân công cho các đối tượng theo phân cấp quản lý. 

- Phương thức quản lý: Theo Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm 

tra, hậu  kiểm về an toàn thực phẩm năm 2019 của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung 

ương về ATTP (số 1475/KH-BCĐTƯATTP ngày 28/12/2018), công văn số 

1546/BNN-QLCL ngày 04/3/2019 triển khai công tác thanh tra, kiểm tra hậu 

kiểm về ATTP năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Đề nghị Chi cục nghiên cứu để triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Phòng TTPC; 

- Lưu: VT, CL 2. 

CỤC TRƯỞNG 

   

 

 

 

 

 

  Nguyễn Như Tiệp 

 



 

 BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

 

                Hà Nội,  ngày 10  tháng 4 năm 2019 

Số:  627  /QLCL-CL2             
V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP 

cơ sở chế biến nông sản 
 

 

Kính gửi:    

 

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Bắc Kạn    

 

Trả lời công văn số 24/CCQLCL-QLCLTH ngày 19/3/2019 của Chi cục về 

việc hướng dẫn thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở chế biến các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, Cục Quản lý 

Chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ý kiến như sau:  

1. Việc thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở chế biến các sản phẩm có nguồn gốc động vật thực hiện theo 

biên bản thẩm định, hướng dẫn thẩm định mẫu biểu số BB2.2 ban hành theo Thông 

tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

(Thông tư này thay thế Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT).  

2. Mục 6.1 hướng dẫn thẩm định theo biểu số BB 2.2 ban hành theo Thông 

tư số 38/2018/TT-BNNPTNT yêu cầu “Nguyên liệu đưa vào sản xuất phải đáp ứng 

yêu cầu để sản xuất thực phẩm (có chứng nhận vệ sinh thú y của cơ quan thú y có 

thẩm quyền đối với thực phẩm tươi sống có nguồn gốc từ động vật theo quy định 

của pháp luật về thú y)”: 

- Khoản 2 Điều 36 Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 1/6/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra vệ sinh thú y thực hiện theo quy 

định của Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, nay đã được thay thế bởi Thông tư 

số 38/2018/TT-BNNPTNT. 

- Việc chứng nhận vệ sinh thú y thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 

2539/TY-TYCĐ ngày 19/12/2016 của Cục Thú y. Theo đó, cơ sở đã được cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thì sẽ không phải cấp giấy 

chứng nhận vệ sinh thú y. 

3. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc liên quan đến chứng nhận vệ sinh 

thú y tại cơ sở giết mổ theo Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 1/6/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT và công văn số 2539/TY-TYCĐ ngày 19/12/2016 của 

Cục Thú y đề nghị Chi cục liên hệ trực tiếp với Cục Thú y để được hướng dẫn, giải 

đáp. 

Đề nghị Chi cục lưu ý thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PCT Lê Bá Anh (để biết); 

- Phòng TTPC; 

- Lưu: VT, CL2. 

CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

Nguyễn Như Tiệp 

 



e0 NONc NcHrFp
vA PHAT TRrEN NONc IHON

cUC euAn lY cnAr LTIqNG
NONc rAm sAN vA THUv sAN

so, 64ltQLCL-rrPC
V/v thu'c hiQn Nghi dinh 1 5120I8A{D-CP

ceNG HoA xA HeI cHU Ncnia vIET NAM
DQc l$p - TU do - Hqnh phric

Hd l{oi, ngdy |Lthan7 4 ndm 20lB

Kfnh gui: Chi cuc Quin ly chdtlugng n6ng lAm s6n vd thuy s6rn B6n Tre

TrA loi c6ng van sO 33/QLCL-CL ngay 151312018 cua Chi cuc Quan lj ch6t

luqng n6ng l6m sirn vd thuy sAn B6n Tre vd viQc hucrng d6n chuy€n m6n, nghiCp

vu thqc hiQn Nghi dinh l5l2018AID-CP (gei tlt ld Ngh! dinh 15), Cpc Quan ly
chAt lucmg n6ng l6m sAn vd thuy s6n c6 y kiOn nhu sau:

1. Theo quy dinh tai di6m b Kho6n 1 Di€u 34, co sd kh6ng c6 Gi6y chirng

nhAn ddng ky kinh doanh, GiAy chimg nh4n dang ky doanh nghiOp thi kh6ng du

diOu kiQn d6 dugc c6p GiAy chimg nh6n du di6u ki6n an toirn thuc phAm.

CAng c6 kh6ng thuQc d6i tuqng dugc cdp Gidy chirng nhfln co s0 du didu

ki6n b6o d6m an todrn thpc phAm theo quy dinh tai Th6ng tu 45l20l4lTT-
BNNPTNT.

M[c du, cang c6 thpc hi6n cho c6c co so thu mua, so ch6 thu6 rnflt bdng

(c6c ccr so ndry dd dugc ki6rn tra, chp Giay chimg nhdn), tuy nhi6n v6n phai d6p

img c6c quy dinh ,re ei6, ki€n bAo d6m ATTP theo quy dfnh cua Luflt An todn

thuc'phAm,Nghi dinh cira Chinh phu vh quy dinh t1i c6c Th6ng tu ctra 86 N6ng

nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n (Th6ng tu 47120091TT-BNNPTNT ngdy

3ll7l200g ban hdnh Quy chuAn ky thuet Vi6t Nam so QCVN 02 - 12:

2009/BNNPTNT CAng c6 - Di0u ki6n d6m biro vO sinh an toirn thgc phAm).

2. Co so s6n xuAt ban dAu nh6 16, so ch6 nho 16 vd kinh doanh thuc ph6m

nho le dugc gi6i thich tuong dOi rO tai KhoAn 8, 9, 10 Di0u 3 Nghi dinh s6 tS.

chi cpc nghien cuu th6m quy dinh tai Dieu 66 Nghf dinh7812015a{D- cP
ngdy l4lgl2015 cua Chinh phu ve dang ky doanh nghiQp d€ nam 16 hcrn kh6i

niQm dang ki hq kinh doanh, qry dinh phai ddngky thdnh lAp doanh nghiQp doi

vdi h0 kinh doanh.

3. Cdc ccy sd thu6c kh6ng thuQc diQn c6p Giay chimg nhAn co s0 du di6u

ki6n ph6i tuAn thu c6c y6u .4, ud diAu ki6n an todn thuc phAm tucrng img ld c6c

diOu kiQn dugc quy dinh tai Chucrng IV cua LuAt An todrn thuc phAm; di6u kien

kinh doanh thuc phAm ducyc quy dinh tai c6c Nghi dinh cua Chinh phu vd c6c

quy dinh cira BQ qu6n ly chuydn ngdnh.

4. Phucrng thuc quAn li d6i v6i co so kh6ng thuQg di6n dug" c6p Gi6y

chirng nhfln du di6u kien b6o dam ATTP theo Kho6n 1 Di€u 12 Nghi dtnh 15:



- Co sd s6n xuAt ban ddu nho 16: Phucrng thric quAn ly theo quy dinh tai
Th6ng tu 5 1 120 1 4/TT-BNNPTNT.

- Cdc co sd kh6c thuQc ph4rn vi quAn ly cua ngdnh N6ng nghiQp vd Ph6t
trien n6ng th6n: ..

+ Tai kho6n 2 Di6u 12 Nghi dinh 15, cac ccy so kh6ng thuQc tliQn cAp Gi6y
chimg nhfln ccv sd du di6u ki6n an"todn thqc phAm ph6i tuAn thri c6c y6u cAu vA

di6u kiqn bAo dAm an todn thqc phAm tuong rlmg.

+ Cuc QuAn Iy ch6't luqng n6ng l6m sAn vd thuy s6n dang chri tri, phOi hqp
voi citc dcrn vi xAy dung Th6ng tu sria d6i, b6 sung Th6ng tu 45l20I4lTT-
BNNPTNT theo hucrng vAn thgc hiQn ki6m tra, gt6m s6t di0u kiqn b6o d6m an

,rrx"
todn thpc phAm d6i v6i c6c ccy sd kh6ng thuQc diQn cAp Gi6y chimg nhQn.

Trong thoi gian chd Th6ng tu sita ddi, bO sung Th6ng tu 45 dugc ban hdnh,

Chi cpc vAn thuc hiQn c6c nQi quy dlnh cua Th6ng tu 45 vd kh6ng tr6i v6i quy

dinh cua Nghi dinh 15.

5. Mgt s6 ndi dung kh6c c6 1i6n quan ddn thuc hiQn Nghi di"h 15 vi c6ng
, A.thc quhn ly chAt luqng n6ng lAm sAn vd thriy s6n sau khi Nghi dfnh ndy c6 hiQu

luc dd dugc Cpc c6 vdn bAn trA ldi Sd NN vd PTNT HAi Phdng, Chi cr,rc QuAn ly
CL NLTS Binh Dinh, Ki6n Giang dugc ddng t6i tr6n website theo dia chi:

http : //www. nafi qad. gov. vn/tai- I i eu-pho-b ien t229 c3 | 2

DO nghi Chi cpc nghiOn criu thqc hiqn./.

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- PCT Lc 86 Anh (de biCO;
- Phong CLTS, CLNS;
- Luu: VT, TTPC.

.,*;#\
*,r:.l;lli i-T iliii Li

Nhu Tiep



e0 NOxc Ncnrpp
vA PHAT rruBN NONc IHON

cUC eu3N LY cHar L[lgNG
NONG LAM SAN VA TIIUY SAN

so, 648teLCL-rrP@:'
V/v huong dAn mQt sd nOi dung cua Nghi

dinh 15/2018AID-CP vd grii mdu tai phong
ki€m nghidm duoc chi dinh

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
D6c lf p - Tg do - H4nh phric

Hd lvoi, ngdy Lllhdns 4ndm 20I B

Kinh gui: Chi cpc Qu6n ly ch6t luqng ndng l6m sAn vDr thuy s6n Tidn Giang

TrdL loi c6ng vdn s6" L54lQLCL-CL'ngity 22/312018 cira Chi cr,rc Quan ly
,(,

chAt lucrng n6ng lAm sftn:va thuy siru Ti€n Giang vd viQc hu6ng d6n chi ti6t mQt

to u6n dc tai Nghi dinh t5l2ol8AID'CP (goi tat ld Ngh! dinh 15) vd gui m6u tpi
'.,1phong kiOm nghi6m duo-c chi dinh giai d6p m6t s6 rhdc mdc trong tri6n khai

nhiQrn vu, Cuc QuAn ly chAt lugng n6ng iAm s6n vd thuy s6n c6 y kitin nhu sau:

1. "So ch€ thryc pham ld vi€c xa ly san phdm trong trpt, chdn nu6i, thu hdi,

ddnh bdt, khai thdc nhiim tao ra thqrc phd.m tuoi s6ng co th€ dn ngay hodc tao ra

nguy€n li€u thttc pham hoQc bdn thdnh pham cho khau cne biiSn thrryc phdm"
(Kho6n 16 Di6u 2 LuQt An toirn thqc phAm).

Theo-quy dinh tai KhoAn 9 Di6u 3 Ngh! dinh s6 15: "Cct sct sct chd nho le

ld cct sd so chd thac phtim o quy m6 h0 gia dinh, h0 cd th| co hodc kh6ng co
.: t , 1 ^giay chwng nhan ddng lqt doanh nghiQp".

Cin cfr Di€u 66 Ngh! dinh7812015A{D- CP ngdy 141912015 cua Chinh phu
I *- 1 | r lve oang r<y ooanh nghiOp dO nbrn 16 hcyn kh6i nipni iangki hg kinh doanh, quy

dinh phai ddng ky thdnh lap doanh nghiQp d6i vdi h6 kinh doanh khi c6 su dune

tu muoi lao ddng tro l6n.

2. Cdc co sd n6u tpi Kho6n 1 Di0u 12 Nghi dinh 15 ld kh6ng thu6c di6n c6p
n,A | , r ^ ,, '
GiAy chung nhdn co scr dir di6u ki6n an todn thus phAm. Vi v4y, khdng c6 ccv so

phitp ly d0 cAp Gidy chring nh4n cho c6c ccv so n6u trdn, bao g6m cir truong hqp
),

c0 s0 yeu cau.

3. Trinh tu, thtr tpc c6p Gi6y chimg nhQn luu hdnh tp do eOi vOi sAn phAm
,f r i ,t 1 , r !^ . 61 ,, , ' "
thqc phAm thuQc ph?m vi qu6n ly cua BQ N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n

dugc thuc hi6n theo Th6ng tu s6 6312010/TT-BNNPTNT ngity 0llIIl20l0.
4. Ve gui mAu tgi Phong kiem nghi€rn duoc chi dfnh:

Theo quy dinh cua ph6p luAt, mAu thqc phAm phUc vp qu6n ly nhd nu6c
, ..1

(thanh tra, ki6m tra, gi6m s6t) phii dugc ki€m nghiQm tai Phdng thir nghi0rn

duoc co quan nhd nu6c co thAm quydn chi dinh.

Vi6c chi dinh ndng luc phAn tich cua Phdng thu nghiOm phuc vp qu6n ly

nhd nuoc theo quy dinh hi6n hdnh duoc thuc hiOn theo ti.rng chi ti6u, ndn rn6u,

phucnig ph6p thu. Do vfy, Cpc sO hhuy6n c6o cac Phdng thu nghidm d6ng ky,



chi dinh b6 sung t4o di6u ki6n thuAn loi cho c6ng t6c quAn ly chAt luqng, an todn

thqc phAm cia Chi cpc.

5. Hi6n nay, Cuc dd ddng tAi danh s6ch cQp nhQt c6c Phdng ki6m nghiQm

dugc chi dinh . thuQc pham vi qu6n ly tr6n website theo dia chi:

bltp--.1/wrvur,n-a-f,qard-*o-v,vddart:qe-c-h-:ph-o-ug-"-kigm---ogh-1qm:dup-,.-ht=

dinh t229c308

6. Mgt s6 nQi dung kh6c co li€n quan d6n thuc hiQn Nghi dinh 15 vd c6ng

t6c quAn ly ch6,t lugng n6ng lAm sAn vd thuy s6n sau khi Nghi dinh ndy c6 hiQu

iUc dd dugc Cgc c6 vdn b6n tri ldi Sd NN vd PTNT HAi Phong, Chi cpc QuAn ly

CL NLTS Binh Dinh, Ki6n Giang dugc ddng t6i tr6n website theo dia chi:

http ://www.nafi qad. gov.vn/tai- Ii eu-pho-bienJ222*.J2.

DO nghi Chi cuc nghiCn ciru thqc hiQn./.

Noi nhQn:
- Nhu trdn;
- PCT LC 86 Rntr 1dO biCt);
- 56'NN vA PTNT tinh/thdnh ph6 (d0. bi6t);
- Chi cuc QLCLNLTS tirih/thdnh plr6 (dd t/h);
- Phdng CLTS, CLNS;
- Luu: VT, TTPC.

C TRIIdN



s6: 649plcl-rrpc..
V/v huung d6n mQt sd vudng m6.c trong

viQc thr,rc hiOn Nghi dinh l5l201SArD-CP

Hd IVi.|, nsdy lJthdng Qndm 2018

Kinh gui: Chi cuc Qu n ly ch6t lugng n6ng lAm s6n vd thfiy sAn D6ng Th6p

T16 loi c6ng vdn s6 25}IQLCL-CL ngdy 131312018 cua Chi cuc eudn ly
chAt luong n6ng lArn sAn vd thuy sAn D6ng Th6p hudng d6n nrQt ,O ,rucrng -6.
trong vi6c thlrc hi6n Nghi dinh l5l201SAID-CP, CUc euAn I!, chdt lugng n6ng
l6m sAn vd thfiy sAn c6 i ki6n nhu sau:

L Phucyng thuc qu6 l)i d6i v,6i co scr kh6ng thuQc diQn dug c cdp Giay
chimg nhpn dri di6u ki6n b6o d6m ATTP theo Khoin 1 Di6u 12 Nghi dinh 15:

- Co so s6n xu6t ban dAu nho 16: Phuong thirc qu6n ly theo quy dinh tai
Th6ng tu 5 1 1201 4/TT-BNNPTNT.

- c6c co sd kh6c thu6c pham vi quan ly cua ngdnh N6ng nghi€p vd ph6t
tri6n n6ng th6ir:

+ Taikhohn 2 Di6u l2 Nghi dinh 1 5,, cdc ccr sd kh6ng thu6c diQn cAp Giay
chring nh?n co sd du di6u ki6n an todn thuc phAm phAi tudn thri c6c yeu cAu v6
didu ki6n b6o d6m an todn thuc phAm tuong ring.

+ Cuc Qu6n ly chdt lucr-ng n6ng ldm sAn vd thriy s6n dang chu tri, pnOi hqp
voi c6c don vi xAy dung Th6ng tu sua d6i, bo sung Th6ng tu 45l20l4lTT-
BNNPTNT theo hucrng vin thuc hien ki€m tra, giitm s6t didu ki€n bao dAm an
todn thuc phAm ooi voi cac co sd kh6ng thu6c diQn c6p Giey chring nh4n.

Trong thoi gian cho Th6ng tu sta d6i, bO sung Thong tu 45 dugc ban hdnh,
Chi cuc v6n th\rc hi6n c5c n6i quy dinh cria Th6ng tu 45 vd kh6ng tr6i v6i quy
dinh cira Nghi dinh 15.

2. Phdn biet ccr so san xuAt kinh doanh thuc phAm nho le:
Co sd siin xuAt ban dAu nho ld, so chd nho le vd kinh doanh thuc phAm nho

16 duoc giAi tnich tuong coi ro rai Khoan 8, 9, 10 Di6u 3 Nghi dinh s6 ls.
Chi cuc nghi6n cuu th6m quy dinh tai Di6u 66 Nghi dinh78l2015A{D- Cp

ngdy 141912015 cria Chi phu vd ddng ky doanh nghiOp d€ n[m rd hcrn khdi
ni€m ddng ky h0 kinh doanh, quy dinh phai dang ky thdnh lap doanh nghi6p d6i
vdi h6 kinh doanh.

3. Trinh tu, thri tuc thuc hi6n tp c6ng bd sAn phAm thuc phAm thu6c d6i

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lgp - Trp do - H4nh phric

tuong n6u tai Kho6n 1 Di6u a Ngh! dinh 15 dugc thuc hi6n quy dinh tai EiAu 5

Nghi dinh 1s.



4. MQt sd nQi dung kh6c co li6n quan d6n thyc hiQn Nghi dinh 15 vd c6ng

t6c qu6n ly chAt lugng n6ng 16m sAn vd thiry s6n sau khi Nghi dlnh ndy co hiQu

lr,rc dd dugc CUc c6 vdn bAn tri ldi Sd NN vd PTNT HAi Phdng, Chi cr;c Quan ly

CL NLTS Binh Dinh, Ki6n Giang dugc ddng tii trdn website theo dfa chi:

Dd nghi Chi cgc nghiOn criu thr,rc hiqn./.

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- PCT Le 86 nnn 1de biOtl;
- sd NN vd PTNT tinhithdnh ptro (ac. uict);
- Chi cr,rc QLCLNLTS tinh/thdnh ph6 (dC tft);
- Phdng CLTS, CLNS
- Luu: VT, TTPC.

ov.vn/tai-lieu- bien t229c3
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BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

 

Hà Nội, ngày  12  tháng 4  năm 2019 

  

Số:  658  /QLCL-CL2          

V/v cấp chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện bảo đảm ATTP  

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS Quảng Trị 

Phúc đáp công văn 87/QLNLTS-QLCL ngày 26/3/2019  của Chi cục về 

việc hỏi đáp quản lý, cấp chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm 

(ATTP), Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ý kiến như sau: 

1. Về các sản phẩm cao thực vật (như cao chè vằng, cao hà thủ ô, cao diệp 

hạ châu), tỏi đen, đông trùng hạ thảo khô: 

- Nếu cơ sở sản xuất sản phẩm với mục đích làm dược phẩm, dược liệu thì 

thực hiện theo quy định của Luật Dược; 

- Nếu cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì thuộc trách nhiệm của 

ngành y tế quản lý theo quy định của Nghị định 15/2018/NĐ-CP.  

- Nếu cơ sở sản xuất sản phẩm để dùng làm thực phẩm thông thường thì 

việc quản lý đối với cơ sở thuộc trách nhiệm của ngành nông nghiệp theo quy 

định tại Mục XVII, Phụ lục III, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

Cơ sở sản xuất sản phẩm phải chịu trách nhiệm thực hiện các quy định 

của pháp luật tương ứng khi công bố mục đích sử dụng, công bố sản phẩm. 

2. Các sản phẩm thực phẩm đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị 

định 15/20187/NĐ-CP thì thuộc nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Căn cứ vào 

Khoản 2 Điều 11 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuộc phạm vi quản lý của 

ngành Y tế. Việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) do ngành Y tế thực hiện. 

- Trước ngày 01/7/2019, việc cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thuộc 

quản lý của từ 02 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên (trong đó có thực phẩm 

bảo vệ sưacs khỏe) được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Khoản 8, Điều 

36 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.  

- Sau ngày 01/7/2019, cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đáp 

ứng yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) theo quy định tại Điều 28, Điều 29 

của Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Cũng theo quy định tại điểm k, khoản 1, Điều 

12 của Nghị định 15/2018/NĐ-CP, nếu cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận 

Thực hành sản xuất tốt (GMP) thì sẽ không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.  



  

Nhằm có sự thống nhất cơ quan quản lý trước và sau ngày 1/7/2019, tránh 

gây phiền hà cho cơ sở, đề nghị Chi cục chủ động đề xuất Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành ATTP ở địa phương để 

thống nhất cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở vừa 

sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe vừa sản xuất sản phẩm thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp, đảm bảo theo đúng các nguyên tắc 

phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Điều 36 của 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP. 

3. Về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm 

ATTP theo quy định của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT:  

- Theo quy định tại Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 

đã bãi bỏ điều kiện về Giấy xác nhận kiến thức về ATTP của chủ cơ sở và người 

trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.  

-Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018, Quyết định số 

751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh 

vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn không yêu cầu phải cung cấp Giấy xác nhận kiến 

thức về ATTP trong thành phần hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện bảo đảm ATTP. 

Tuy nhiên, trường hợp cơ sở có nhu cầu cấp Giấy xác nhận kiến thức 

ATTP (vì giấy xác nhận kiến thức là một trong những bằng chứng chứng minh 

chủ cơ sở, người sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định về kiến thức 

ATTP), đề nghị Chi cục tham khảo nội dung trả lời của Cục về vấn đề này tại 

văn bản số 573/QLCL-CL2 ngày 01/4/2019, đã được đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử của Cục tại địa chỉ: http://www.nafiqad.gov.vn/cong-van-573qlclcl2-

tra-loi-chi-cuc-qlcl-nlsandts-ninh-thuan-vv-cap-giay-chung-nhan-co-so-du-dieu-

kien-attp_t221c316n4033. 

Đề nghị Chi cục nghiên cứu, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- PCT. Phùng Hữu Hào (để biết); 

- Phòng TTPC; 

- Lưu: VT, CL 2. 

KT.CỤC TRƯỞNG 

 PHÓ CỤC TRƯỞNG  
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so: 680telcl-rrpc
V/v hucrng dAn mQt s6 vucrng m6c trong vi6c

thpc hiQn Nghi dinh t5l2}r8AID-Cp

Hd IVO|, ntgdy Q{tna"g 4 ndm 20tB

Kfnh giri: Chi cuc Qu6n ly ch6t luqng n6ng ldm sAn vd thtry.san Binh Thudn

Tri loi c6ng vdn s6 10I/CCQ LCL-CLngey rc/:/2018 cua Chi cuc eu6n
1, r A. 'ly chat luqng n6ng 16m sAn vd thtry sdn Binh Thupn vd vidc hu6ng d6n m6t s6

vucrng mdc trong vi6c thpc hi6nNghi dinh r5l2o1gND-cp (Nghi dinh 15), cuc

Qu6n ly chAt lugng n6ng l6m san vd thiry sAn co y ki6n nhu sau:

1. VO co sd s6n xuAt ban dAu nh6 le, co sd so ch6 nho 16:

Dti x6c ai"rt i"y-'m6 hQ gia dinh, hO c6 th6, Chi cuc c6 thtl tham chiSu

theo quy dinhtil Di€u 66 Nghi dinh7812015ND- cp ngdy t4/g12015 cua Chinh
14\r-phu vd dang lcy doanh'nghiQp. Chi cuc co thti d€ nghi Sd Ke hoach dAu tu ld co

quan quan ly dd.ng ky- kinh doanh t4i dia phucrng d6 duoc huong dAn th6m.

2. YiQc ki6m tra cdp Giay chimg nhOn co sd dri di6u kien an todin thuc
phAm ooi voi tdu c6 c6 t6ng c6ng su6t -6y chinh tt 90cv trd l6n:

Theo quy dinh tai Di6m b Khorin 1 Di6u 12, co so sdrn xu6t, kinh
- thpc phAm khon-g c6 dia diom co ointr kh6ng thu6,:c d6i,tuqng cdp Gidy

nhpn co sd du di6u kiQn an todrn thuc phAm. Nhu vdy, tdu c6 ld d6i tugng
thudc diQn c6p Gi6y chring nh0n co s6 dtr diAu ki6n an jodn thyc phAm

3 ' Phucrng thuc quAn ly ddi vdi co so kh6ng thu6c di6n duo. c6p Giay

chimg rLtran dri di6u kion bao dam ATTp theo Khoan^l Digu 12 Nghi dinh 15:

- Co so s6n xu6t ban dAu nh6 le: Phucrng thri9. quin ly theo quy dinh tai
ThOng tu 5 I 1201 4/TT-BNNPTNT.

CQNG HOA XA Ugr cHU NGHIA VIET NAM
DQc I6p - Tu do - H4nh phric

doanh

chring

kh6ng



- Circ co sd kh6c thuQc pham vi qu6n ly cua nganh N6ng nghiOp vd Ph6t

tri6n n6ng th6n:

+ Tai kho6n 2 pieu 12 Nghi dinh 15, cdc co sd kh6ng thuoc diQn

GiAy chimg nhgn co s6 du di6u kiQn an toirn thr,rc phAm phiri tuAn thu c6c

.Au uA diAu kiQn b6o dAm an tohn thyc phAm tuong img'

+ Cr,rc QuAn Iy chdtluqng n6ng lAm sAn vd thuy sAn dang chu tri, phoi

hqp v6i c6c dcrn vi xay dUng Th6ng tu sita d6i, bO sung Th6ng tu 45120141TT-

BNNpTNT theo hucrng duy tri kiOm tra, giam sat di€u kiQn b6o dAm an toan

thqc phAm theo quy dfnh cua phap luflt d6i vcvi c6c co sd khdng thuQc diQn cAp

, , GiAy chrmg nhQn.

EO nghi Chi cpc nghiOn cuu thuc hi6n'/'

Noi nhQn:
- Nhu tr6n:
- PCT Le ee,anh tde Ui6t);
- 56 NN vd PTNT tinh/thdnh ph6 (d€. bi6t);

- Chi cpc QLCLNLTS tinh/thdnh ph6 (d0 Vh);

- Phdng CLTS, CLNS;
- Luu: VT, TTPC.

cap

y€u

Nhu Tigp



KT.CVC TRUING 
CVC TRUING 

e Ba Anh 

BO NONG NGHIeP 
VA PHAT TRIEN NONG THON 

CIJC QUAN L'k CHAT LlU'ONG 
NONG LAM SAN VA THUY SAN 

CONG HOA XA HQI CHU NGH1A VIVI' NAM 
DO lap - Tty do - 11#1th phtic 

   

Sty 0 93 /QLCL-CL2 
V/v xac nhan kien thirc 
ve an toan thgc pliant 

Ha N0i, ngapa thong 4 nom 2019 

Kinh giri: Chi cuc Quan lY chit luting NLS&TS Lang San 

Phiic (113,  cong van s6 75/QLCL-CL ngay 10/4/2019 dm Chi cuc ve vi'e'c 
xac nhan kien tithe an toan thuc pham; Sau khi trao doi truc ti6p voi Chi cuc 
truong Chi cuc quan lY chAt luting NLS&TS, 	Lang Son de lam rei not dung cong 
van so 75/QLCL-CL, Cuc Quan ly chat luting nong lam san va thily san có 
kien nhu sau: 

1. Ca so sir dung nguyen lieu la chan ga, chan vit nhap khAu, thuc hien  
host dOng sa the (lam sach, rut xuang), dua ra tieu thu (trong nuot hoac xuat 
khau) thi di)/ then qui mo, 	hinh 'Tang IcY kinh doanh ca phai tan 	cjuy 
dinh 	hanh , quan ly an toan thuc pham theo Lu4t An toan thuc pham, 
Nghi dinh 15/2018/ND-CP, Thong to so 38/2018/TT-BNNPT1■IT va cac van ban 
quy pham phap luat lien quan Ichac (cAp gidy chimg nhan du dieu kiL ATTP...). 
Dong tiled phai chap hanh cac qui dinh lien quan cua phap luat ve thu y. 

2.,  Ca quan,cAp gia'y xac nhan kien thirc ATTP cho 	ca so va ngtred 
tivc,tiep „san xuat kinh doanh thuc pham nong lam thily san la co,  quan co tham 
quyen tham dinh diet' kiL boo dam ATTP 	ca (Ichoan 1 Dieu 18 Thong to 
38/2018/TT-BNNPTNT ngay 25/12/2018). Theo phan cong, phan cap cua Uy 
ban nhan don tinh, Chi cuc xac dinh co quan có tham quyen cap giay xac nhan 
kien thirc ye ATTP doi voi co so (neu co so có nhu cau). 

1E34 nghi Chi cuc nghien ciru de triL khai thuc 
Nei nhiln: 
- Nhu ten; 
- Coc tnr6ng 	b/c); 
- Ph6ng TTPC; 
- Luu: VT, CL 2. 



st |$)lQLcL-rrPc
V/v thuc hiQn Nghi dinh 15120184{D-CP

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAY
DQc l{p - TF do - H4nh Phric

Hd IVO\, 
"Sdy/8 

thdng 4 ndm 2018

Kinh gui: Chi cuc Qudn Iy ch6't lugng n6ng lAm s6n vd thuy sin HAi Phdng

T16 lcri c6ng vdn s6 51/QLCL-CL ngdy I2l4l2OI8 cira Chi cr;c QuAn ly chAt

lugng n6ng lAm s6n vd thuy s6n H6i Phdng va viec d6 nghi hugnB dan thuc hiqn

rnoan i pic" 12 Nghi dinh 15I2}I8ND-CP (gei t8t ld Nghi dinh 15), cpc

QuAn ly chflt lugng n6ng ldm sfln vd thuy sin c6 y ki6n nhu sau:

L Circco sd quy dinh di6m b, c, d, d Kho6n 1 DiAu 12 Nghi dinh 15 kh6ng

thuQc d6i tuong 6p dpng cira Th6ng tu 5 I:}}!4]TT-BNNPTNT. Do vpy, viQc t6

chirc ky cam tc6t AOi v6i nh6m co sd ndy theo Th6ng tu n6u trOn ld kh6ng phu

hqp.

2. CFncri viro Dieu 68,69 Ludt ATTP, Kho6n 2 Di6u 12 Nghi dinh 15,

hoat dQng ki6m tra viQc tuan thu c6c yeu cau tucrng irng va dieu kiQn b6o dam an

ro#,frU."phAm eOi vOi c6c co ,o lqrry dlnh tpi di6m b, c, d, d vd k KhoAn 1 Di6u

15) dugc duy tri thr;c hi6n theo quy dinh tai Th6ng tu 4512014/TT-BNNPTNT,

tu6n thri Chi thi 21lCT-TTg oia Thri tu6ng vdr khdngtr6i v6i Nghi dinh 15 cria

Chinh phu.

D6 nghi Chi cuc nghiOn ciru thpc hi6n./'

Noi nlt$n:
- Nhu tr6n;
- PCT LeBlnnn (dc bi0t);
- Phdng CLNS;
- Lu'u: VT, TTPC.

Nhu Ti€p



" Be NONc NGHTFP
va psAr rrupN NOxc ruOx

cUC euAN r,v cuAr LUqNG
l,roNc LAwI sAN vn uruy sAu

so, ?9|leLCL-rrPC
V/v hucrng dAn mQt s6 vucrng m6c trong
vi6c ki6m tra di0u kiOn b6o dAm ATTP

Hd N)i, nsdy//$ thang 4 ndm 2018

Kinh gui: Chi cpc Qu6n Iy chdt lugng n6ng lAm sAn vd thiry sin Nam 86

TrA loi cong vdn s6 319/CCNB-CL ngdy 281312018 cua Chi cuc Quin !y
, A, r ;^ .1 ' 

--^
chdt lucrng n6ng lAm sdrn vd thuy sAn Nam BQ hu6ng d6n mQt sd vu6ng mdc

trong vi6c ki6m tra didu ki6n b6o ddm ATTP co sd sin xuAt kinh doanh thtry sin
xuAt khAu theo Th6ng tu 4812013/TT-BNNPTNT (Th6ng tu 48), Cpc Quin ly

t r A. t' chdt lugng n6ng lAm s6n vd thuy sin c6 y ki€n nhu sau:

l. Cfrc co sd kh6.ng thuQc di6n dug" 
"6p 

Giay chring nhan dir diAu ki6n
bAo dirn ATTP theo Di6m k KhoAn 1 Di6u 12 Ngh! dinh 15:

- Cdn cri dO thuc hiQn ki6m tra theo Kho6n 2 DiAu 12 Nghi dinh 15:

KhoAn 2 Di6u 12 Nghi dinh 15 quy dinh c6c co sd kh6ng thudc diQn c6p
^.i. | , r I ; . ,, "

GiAy chtmg nhQn co sd dt di6u kiQn an todrn thuc phAm phAi tuAn thu cdc y6u cAu

vC Oien ki6n b6o d6m an todrn thqc phAm tucmg img: bao gdm c6c diAu ki6n dugc
quy dinh tai Chucrng IV cua Lu4t An todn thgc phdm; di6u kiQn kinh doanh thqc
phAm dugc quy dfnh tqi cdc Nghi dinh cira Chinh phri vd circ quy chuAn k! thuQt

cua 86 N6ng nghipp vd PTNT uC OiC, kiQn b6o dAm ATTP ccy so s6n xu6t kinh
doanh thuy s6n. 

"Theo 
quy dinh tgi Di0u 68 Lupt An toirn thuc phAm, vi6c ki6m tra

an todn thqc phdm trgng s6"n xuAt, kinh doanh thqc phAm thpc hiQn theo quy dfnh
vd kh6ng phAn biet d6i sVn$ dugc thu6c diQn cAp [ay kh6ng thuQc diQn dusc cAp

Gi6y chimg nhfln co sd du di6u ki6n an todn thuc ph6m.

- ViQc ki6m tra d6 b6 sung co sd vdo Danh s6ch c6c thi trucrng mir Ccr
,i ) "quan thdm quyOn nu6c nhQp khdu c6 y6u cAu Cgc ki6m tra, cdp chring thu cho 16

hdng xu6t khAu:

Sau khi nhfln dugc vdn bAn d€ nghi cua ccr sd, Chi cuc thr,rc hiQn thAm tra
hd so vir t6 chric ki6m tra theo quy di
nhQn du didu kiQn ATTP) vd b6o cit

l , 1^quy6n nu6c nhQp khAu b6 sung vdro D
hinh thric ki6m tra theo quy dinh tuong img tai kho6n 1 Di6u 10 vd diOm a
kho6n 1 Di€u 12 Th6ng tu 48. Trong qr6 tri.rh xdy dyng Th6ng tu sua AO1, UO

"sung Thdng tu 48, Cpc s€ luu y d6n trucrng hqp c6c ccv-sd quy dinh tai Ei6m k
KhoAn 1 Di6u 12 Nghi dinh 15.

aA a'A ' , , \ ,i
- CAp Giay x6c nhfn ki6n thfrc an todn thqc phAm:

C9NG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM
DQc I$p - Tg do - H4nh phtic



" Theo quy dinh tai Ei6u 21 Nghi d\nh 66,120164{D-CP ngay 11712016 quy

dinh diAu kiQn dAu tu kinh doanh co so so ch6, ch6 bi6n thqc phAm, chtr co s6,

nguoi truc titip sdn xuAt ,6U-c phAm c6 giAty x6c nhAn ki6n thuc an todn thuc

p[A^ theo quy dinh cua BQ"N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n. Do u]Y, citc

co so thuQc Di€m k Khoirn 1 Di6u 12 Nghi dinh 15 thuc hiQn x6c nhQn ki6n thirc

an todrn thpc phAm tai co quan qu6n lli nhd nu6c theo phAn cAp quAn Iy gita
Tryrg u.cmg vd dia phucrng, trong d6, co quan Trung ucrng qudrn ly c6c co sd chO

bi6n xuAt khdu.

2.T6,nsu6t ki6m tra didu kiqn ATTP

poi voi c6c co so dat y6u cau vo eieu kiqn ATTP (hang 1,2,3,), tfu su$

kiom tra lir 01 lAn trong 01 nam. OOi vOi c6c co scr kh6ng dat iiu "au 
vd.didrt

kiqn ATTp (hang 4), thdi di6m ki6m tralqi tiy thuQc vdo muc dQ sai 16i nhrmg

kh6ng qu6 03 thfingte tt thdi di6m ki6m tra tru6c.

sin phA
b6 sung
chfra, n

6t hiQn c6c m6i nguy vC ettp so v6i ban

dAu, Chi cpc t6 chirc ki6m tra theo y6u cAu cita co sd vdr y€u cdu cria thi trudng
r ^ tt.l

nn?p Knau.

3. ViQe phAn c6.ng vd hucrng d6n thu tirc titip "h?tlg sotrong truong hqp

doanh nghiQp thu6c d6i tuong quy dinh tai Khoin 8, 10 Di6u 36 Nghi dinh 15:

- D6i v6i Khofln 8 DiAu 36: Chi cuc ti6p nhAn h6 so ddng lqf (ntlu 96) Yd
trao d6i v6i doanh nghiQp cung .Ap rO liQu s6n lugng circ mQt hdng s6n xudt, n6u

m6t hdng doanh nghiQp sin xu6t thuQc pham vi qu6n ly cua Chi cuc co s6n

lugng l6n nh6t thi thAm dinh, cAp chirng nhQn theo thu tgc quy dinh tai Chucrng

II Th6ng tu 48.

- D6i v6i KhoAn 10 Di6u 36: Chi cuc ti6p nh0n h6 so vd x6c dinh n6u

trong c6c sAn phAm ccr sd sin xu6t co s6n phAm thuQc pham vi quin ly cua Chi

.r. ihi Chi cr,rc thgc hi6n thAm dinh, cAp chirng nh0n theo thtr tpc quy dinh tai

Chucrng II Th6ng tu 48.

Trong qu6 trinh xdy dpg Th6ng tu sua d6i, b6 sung Th6ng tu 48, Th6ng

tu 4512014/TT-BNNPTNT, Th6ng tu 5112014/TT-BNNPTNT..., CUc sd luu y

d6n c6c d6i tucrng thudc Khodrn 8, 10 Di€u 36 Nghf dinh 15'

D0 nghi Chi cuc nghiOn ciru thpc hiqn./.

Noi nhQn:
- NIru trdn;

" - Cfrc Pho cgc tru'ong (OC Uie$;
- Chi cuc Trung 86;
- Phong CLTS, CLNS;

-----:fp'u:T, TTPC.



so, ]9ilQLcL-rrPC
V/v thuc hiQn Nghi dinh 15120I8AID-CP

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM'
DQc l$p - Tq do - Hgnh phtic

Hd IVo|, nsdy,r/8 thdng 4 ndm 2018

Kinh gu'i: Chi cuc QuAn ly ch6,t luqng n6ng lAm sin vd thiry s6n Hd NQi

Phuc d6p c6ng vdn s6 458/QLCL-HC ngdy 51412018 cua Chi cuc Quan ly

ch6t luong n6ng lAm sAn vd thuy sAn Hd NQi vO viQc vu6ng mdc,'kh6 khAl trgng

tri6n khai Nghi dinh I 512O18A{D-CP (gqi tat ld Nghi dinh 15), Cpc QuAn ly chAt

lugng n6ng lAm s6n vd thuy sAn c6 y ki6n nhu sau:

1. VA viQc x6c dfnh co sd so ch6 nho 16 theo quy dinh ciraNghi dinh 15:

Cpc dd c6 vdn bin 648/QLCL-TTPC ngdy 21412018 gui Chi cuc QLCL NLS vd

TS TiAn Giang trh ldi uC v6t de ndy (xem vdn b6n tar dia chi:

http : //www. nafi qad. gov. vn/tai - I i eu- pho -b ien t229 c3 I 2

2. Chc co s6' chi thuc hiQn kY hqp
, ;. ,.A ,r r.^

phAm vd kh6ng truc ti6p th1rc hien bAt

phdm thi kh6ng d6p rmg du di6u kiQn d

ATTP theo quy dinh tpi KhoAn I Di6u 34 LuQt An toDrn thgc phAm.

3. Theo quy dinh tai Khoin 27 DiAu 2 Lu|rt An todrn thuc phAm: "Tht'rc
,: , ,, i t -!: -1.-7-:--t-x--l-^>-^^l^:phdm bao goi sdn ld thuc phdm daoc bao goi vd shi nhdn hodn chlnh, sdn sdng

de ". Do vfy,
c6c thuc phAm d6p img dAy du y6u cAu n0u tr6n cira Luft thi duoc xem ld thqc

,L J.: "

phdrn bao g6i sdn, cr,.r th6:

- Bao goi hoan chinh.

- Ghi nhsn d5p 4g quy dinh ta'r Nghi dinh 43l20I7alD-cP ngdy

l4l4l20l7 ciaChinh phu v6 nhdn hdng h6a.

- Duoc b6n truc ti6p cho ngudi ti6u dirng lcn6 bi6n titip hodc su dr,rng d6

dn ngay).

DO nghi Chi cuc nghiOn ciru thuc hiOn./.

Noi nhQn:
- Nhu trOn;

- PCT Le Bd Anh (AC Uiet):
- Phong CLTS, CLNS:
- Luu: VT. TTPC.

Nhu TiCp



e0 NONc NGHIEP
VA PHAT TzuEN NONG THON

cUC eu^AN LY cuAr LItqN"c
NoNc LAtvt sAN vn rnuv sAN

so, ]9ilQLcL-rrPC
V/v thuc hiQn Nghi dinh 151201'8AID-CP

ceNG HoA xA ugt cuu Ncni.q. vIET NAM"
DQc lap - TF do - H4nh Phtic

Hd IVO\, nsdy,r/8 thdng 4 ndm 2018

Kinh gui: chi cuc Quan lf ch6t lugng n6ng lAm s6n vd thtry s6n Hd NQi

Phuc d6p c6ng vdn s6 458/QLCL-HC nqdy 51412018 cua Chi cuc Quan ly

ch6t lugng n6ng lAm sAn vd thuy s6n Hd NQi vO viQc vudng mdc,'kh6 khA1fr9ttg

tri6n khai Nghi dinh I 5|2O18A{D-CP (gqi tat ld Nghi dinh 15), Cpc Quan ly chAt

lugng n6ng lAm s6n vd thuy sAn c6 y ki6n nhu sau:

1. VC viQc x6c dfnh co sd so ch6 nho 16 theo quy dinh ciraNghi dinh 15:

Cpc dd c6 v6n b6n 648/QLCL-TTPC ngdy 21412018 gui Chi cuc QLCL NLS vd

TS TiAn Giang trh ldi uO u6n dA nay (xem vdn b6n tar dra chi:

http : //www. n afi qad. gov. vnltai - I i eu- pho -b ien t229 c3 I 2

2. Chc co s6' chi thuc hiQn kY hqp
ph+- vd kh6ng truc ti6p thr,rc.hiQn bAt

phdm thi kh6ng d6p tmg du di6u kiQn d

ATTP theo quy dinh t4i KhoAn I Di6u 34 LuQt An tohn thgc phAm.

3. Theo quy dinh tai Khoin 27 Di€u 2 Lu|rt An todrn thuc phAm: "Thryc
, : , ,, 7 t - !: -1. -7-: --t-x-- l-^\-- ^t^:phdm bao goi sdn ld thuc phdm daoc bao goi vd shi nhdn hodn chinh, sdn sdng

de ". Do vfy,
c6c thuc phAm d6p img dAy du yOu cAu nOu tr6n cira LuQt thi duoc xem ld thgc

' :, ' J' : "

phArn bao g6i sdn, cu th6:

- Bao goi hoan chinh.

- Ghi nhdn d6p itlg quy dinh tqr Nghi dinh 43120174ID-CP ngdy

l4l4l20|7 ciaChinh phu vd nhdn hdng h6a.

- Duoc b6n truc ti6p cho ngudi ti6u dDng lcn6 bi6n titip hodc su dr,rng d6

an ngay).

DO nghi Chi cuc nghiOn ciru thuc hiOn./.

Noi nhQn:
- Nhu trOn;

- PCT Le Ba Anh (AC Uiet):
- Phong CLTS, CLNS:
- Luu: VT. TTPC.

Nhu TiQp



BO NONG NGHIeP 	CONG HOA xA HQI CHU NGH!A VIET NAM 
VA PHAT TRIEN NONG THON 	DO 14p - Ttr do - 1141th phtic 

CVC QUAN LY CHAT LU(YNG 
NONG LAM SAN VA THUY SAN 	Ha 1%1 e3i, ngeryig thcing 4 nom 2018 

S.& ge5TQLCL-TTPC 
V/v thIrc hien Nghi dinh 15/2018/ND-CP 

Kinh 	So. Ming nghiep va Phat trier' nong then Quang Ngai 

Phitc dap ding van so 749/SNN-QLCL ngay 15/3/2018 ctita SO Ming 
nghiep va Phat trien nong them Quang Ngai ye viec twang don thvc hien Nghi 
dinh 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 cila Chinh phit (g9i tat la Nghi dinh 15), 
Cvc Quan 13',  chat ltrqng nong lam san va thuy san coy kien nhir sau: 

1. Theo quy dinh,tai Khoan 8, 9 Dieu 3 Nghi dinh 15, co s& san xua't ban 
dau nho le, co s& sa the nho le la co s& c6 "quy mei ho gia dinh, ho ca the". Do 
vay, neu co so san xudt ban dau, co sey so the duqc Phong Tai chinh-Ke hoach, 
Uy ban nhan dan huyen cap Giay chtimg nhan dang lqt h4 kinh doanh, theo quy 
dinh tai Nghi dinh 78/2015/ND-CP ngay cua Chinh phu ye dang ky doanh 
nghiep co the xem la "quy mó hi) gia dinh" va la co s& nh6 le (Trip:mg hqp dtrqc 
cap Gidy chimg nhan dang ky doanh nghiep thi co sof khong con & "quy ma ho 
gia dinh, ho ca the" va khong duqc xem la co sa nho le). 

2. Viec kiem tra cac ca s& d'a duqc cap Giay chimg nhan co s& du dieu 
kien an toan thvc pham nay thuOc doi tugng quy dinh tai Khoan 1 Dieu 12 Nghi 
dinh 15: 

- Theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 12 Nghi dinh 15, cac co so thu(ic 
Khoan 1 Dieu 12 Nghi dinh 15 phai man thu cac yeu cau ye dieu kien boo dam 
an toan thvc pham tucmg timg la cac dieu kien duqc quy dinh tai Chuang IV dm 
Luat An toan thvc pham; dieu kien kinh doanh thvc pham duqc quy dinh tai cac 
Nghi dinh cua Chinh phtil va cac quy dinh dm BO (pan ly chuyen nganh. 

- Theo quy dinh tai Dieu 68 Luat An toan thvc pham, viec kiem tra an 
toan thvc pham trong son xuat, kinh doanh thvc pham thvc hien theo quy dinh 
va khOrtg phan bit doi tuong &lye thui)c dien cap hay khong thu'cic dien duqc 
cap Giay chtimg nhan ca soy du dieu kien an toan thvc pham. 

Theo do, trong khi ch& Thong to stira doi, bt) sung Thong to 45/2014/TT-
BNNPTNT ban hanh, Quy SO chi dao cac don vi chuyen mon trvc thuOc thvc 
hien kiem tra cac co soy thuOc pham vi guan 1/ theo quy dinh tai Thong to 
45/2014/TT-BNNPTNT nhung khong trai vai Nghi dinh 15 va Chi thi 20/CT-
TTg cua Thii tuang. 



3. Lay mh giam sat tai co sOy khong thuc dien cap Giay chirng nhan cu 
so. du dieu kien an toan thkrc pham theo quy dinh tai Thong tu 08/2016/TT-

BNNPTNT: 

Theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu 2 ThOng tu 08/2016/TT-BNNPTNT quy 
dinh giam sat an toan thkrc pham nong lam they san, d6i ttrong giam sat la cac 
san pham nong lam they san ltru thong, tieu thu trong nu& thuc pham vi quan 
1T cila BO Nong nghiep va Phat trien nong than (khong phan biet co soy thuc 
Khoan 1 Dieu 2 Nghi dinh 15) nhAm canh bao, phong ngtra va ngan chAn six co 
an toan thuc pham truOc khi phan phi den nguOi tieu dung. 

4. Xac dinh san pham c6 san luting lan nhAt: 

Theo quy dinh tai Dieu 12 Thong tu 45/2014/TT-BNNPTNT, co quan 
kiem tra phai thong ke cac co soy san xuat kinh doanh thkrc pham thuc pham vi 
quan ly. SO lieu thOng Ice la can dr de co quan kiem tra xac dinh san *mg san 

pham nao lon nhat. 

5. Quy dinh kiem tra nha nuac ve an toan thuc pham nhap khau theo quy 
dinh tai Chuang VI Nghi dinh 15 va ThOng to 27/2017/TT-BNNPTNT ve 
hating clan kiem tra chat luting, an toan thirc pham muOi nhap khau khac nhau: 

Nghi dinh 15 la van ban quy pham phap luat c6 hieu luc phap ly cao 
hon. Do d6, viec kiem tra nha nuac ve an toan thkrc pham muOi nhap khau se 
thuc hien theo quy dinh tai Chuang VI Nghi dinh 15. 

Hien nay, B6 Nong nghiep va Phat trien nong than dang•tO chirc ra soat 
cac van ban quy pham phap luat ve an toan thirc pham c6 not dung trai hoc 
khong con phil hop vOi not dung Nghi dinh 15 va thuc hien sira doi, 1)6 sung cac 
van ban quy pham phap luat do B6 ban hanh, trong do c6 Thong tu 27/2017/TT-

BNNPTNT. 

6. Chuyen d6i co quan quan 1y ve an toan thirc phim dOi vai co kr sau 

khi Nghi dinh 15 CO hieu luc: 

Cac co quan guar' 1)■ c6 trach nhi'em phi hop chuyen giao quan 1y ye 
dieu kien bao dam an toan thuc pham cua co so theo nguyen tac Giay chi:mg 
chimg nhan co soy dU dieu kien an toan thuc pham co hieu luc den het thai han 
cap va thong bao tai co soy viec thay doi co quan quan ly mai de thuc hien theo 

quy dinh. 

, 	7. Huang dan thu tkic cap Giay xac nhan kien thirc ve an toan thirc pham 
doi voti cac trtrong hop bi mat, bi hong, that lac,... khi van con hieu luc: 



.00 " 
cuc  

(0116 C!O 
ONGO,' 

Tic 

-_Nguyen Nhtr Tiep 

Chuang IV Thong to lien tich 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 
ngdy 9/4/2014 khong quy Binh thu tvc cap Giay xac nhan kien thirc ye an toan 
thirc pham dOi 	cac trtrOng hop bi mat, bi hong, that lac,... khi van con hieu 
lkrc. Khi to chirc, ca nhan có yeu cau, co quan cap Giay xac nhan kien thirc ve an 
toan thcrc pham tao dieu kien cap ban sao/trich luc ban sao cho ngtrai de nghi va 
khong thu phi. 

8. Cuc Quan IY chat luong nong lam san va thiiy san gang chu tri, phi 
hop voi cac don vi xay dung Thong to sira dOi,,bo sung Thong to 45/2014/TT-
BNNPTI\IT trong do se nghien ciru va lay Y kien ctita cac don vi lien quan doi 
voi de xuat cila- quy SO. 

nghi quy Sa nghien ciru, huong clan don vi trkrc thuOc thirc hien]. 

Noi nhein: 
- Nhir tren; 
- Cac PCT (de biet); 
- SO NN va PTNT tinh/thanh ph6 (de biet); 
- Chi cuc. QLCL NLTS tinh/thanh ph6 (de t/h); 
- Cac Ph6ng CLNS, CLTS; 
- Ltni: VT, TTPC. 



_ 

o 



s0 xOxc NGHIPP
vA PHAT rzuBN NONc rnOx

cUC eu^AN L,Y cH.Ar LggN"c
Nonc lAtvt sAI,1 v.q. THUY sAN

s6' $QtreLCL-rrPC
V/v qu6n ly co sd so chO chO bi€n

thr,rc phAm kh6ng co gidy ddng kY KD

CQNG HOA XA HQT CHU NGHIA VIET NAVI
EQc l$p - Try do - H4nh Phric

Hd I'{Oi, ngdy z/9 tlta"g 4 ndm 20IB

Kinh gui: Chi cuc Quin Iy chdt lugng n6ng ldm sin vd thuy s6n Ninh Binh

Phric d6p c6ng vdn s6 23|QLCL-CL ngdy 05l4l2OI8 cua Chi cuc QuAn ly

ch6t luo. ng n6ng lAm sin vir thuy sin Ninh Binh vA viQc hu6ng dAn quin ly co so

scr ch6, chti UiCn thr,rc phAm kh6ng co giay ddng ky kinh doanh thuQc phpm vi

quAn ly ciaBQ NOng nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n, Cqc QuAn ly ch6t lugng

n6ng lAm s6n vd thuy sin c6 f ki6n nhu sau:

Theo quy dfnh cria LuQt DAu tu tO elnO14lQH13;LuA1t stra d6i, b6 sung

DiAu 6 vd Phu lgc 4 vd Danh rnqc ngDrnh, nghd dAu tu kinh doanh co didu ki6n s6

0312016/QH14 thi so ch6, chtl bi6n thr.rc phAm ld kinh doanh c6 di6u ki6n; c6c

Nghi dinh cua Chinh phu (Nghi dinh I|8I2015AID-CP quy dinh chi ti5t vd

hudng dbn thi hdnh mQt s6 diiiu ctra luQt dAu tu, Nghi dinh7812015A{D-CP vO

ddng ky doanh nghiQp) qui dinh c6c ccy sd sAn 
^r6t, 

kinh doanh thqc phAm (bao

gdm co sd so ch6, ch6 bitSn n6ng,l6m,ngu nghiQp, ldm -.tOi; dAu phii thgc hiOn

ddng bi kinh doanh.

D6 quin l)i ddi v6t cfrc trudng hqp co sd so ch5, ch5 bi6n kh6ng co GiAy

ddng ki kinh doanh, Co quan qu6n l1i vO ATTP thgc hiQn:

^l ? | | i -+=,- - 1-'.. 1-l--^1^ r^^--t^ ---'-. l-l. --: -- t/e ngnr co quan quan ly ve db"ng ky kinh doanh xu ly vi phpm d6i v6i

hdnh vi kh6ng co Gi6y ddng hi kinh doanh theo quy dlnh cua phdp luQt (Di0u a1

Nghi dinh 50120164{D-CP ngdy 11612016 quy dinh vC xu phat vi phpm hdnh

chinh trong linh vqc k5 hoach vd dAu tu; Didu 6 Nghi dinh 185|2O13AID-CP

ngdy l5llll20I3 quy dinh xu phat vi pham hdnh chinh trong hoat dQng thucrng

mai, sAn 
",rAt, 

bu6n b6n hring giA, hdrng c6m vd b6o v6 quyAn loi ngudi ti6u dung



vd Nghf dinh I24I2015AIE-CP ngdy lgllll2015 sira d6i, bO sung mQt s6 di6u

cua Nghi dinh sO |85I2O13AID-CP). Th6ng b6o cho co quan clia phucrngngdn

chfln hdnh vi kinh doanh khi chua thUc hiqn ddngky kinh doanh.

- X6ry dUng vd tri{n khai k6 hopch ki6m tra hdng ndm trinh co quan nhd

.. :.nudc co th6m quy6n quy6t dinh (DiCm a Khoan 2 Di6u 69 Ludt ATTP) vd t6

chirc thanh tra dQt xu6t n5u co dAu hi6u vi pham an todn thuc phAm vd xu ly vi
i ,- .,

pham (n6u co) theo qui dinh cua ph6p luQt.

D€ nghi Chi cuc nghiOn ciru thuc hiQn./.

Noi'iihQn:
- Nh.u trdn;
- PCT LC BA anh (de bi6Q;
- Luu: VT, TTPC.



KT.CUC TRU' ONG 
CLIC TRUPNG 

QUiii Li DO 
r̀:  NONG I EM SAN 

LONG HOA XA. HOI CHU NGHIA VIET NAM 
DQc 14p - Tu. do - 1-14nh phiic BO NONG NGHIEP 

VA PHAT TRIEN NONG THON 
C'EJC QUAN LS"( CHAT LONG 

NONG LAM SAN VA THUY SAN 

SO: 	/QLCL-CL2 	 Ha .1\11X, ngay/f0 thang 5 'lam 2019 

V/v cap Giay chirng nhan co sa du 
dieu kien bao dam ATTP 

Kinh giri: Chi cuc Quan 1/ chat luvng NLS&TS Quang Binh 

Phiic dap cong van 93/QLNLTS-QLCL ngay 04/5//2019 dm Chi cuc ve 
viec cap Giay chung nhan co so di dieu kien bao dam an toan thgc pham 
(ATTP)  theo Thong to so 38/2018/TT-BNNPTNT, Cuc Quan 1/ chat lugng 
nong lam san va thuy san coy kien nhu sau: 

1. Nguyen frac chung, d6i vOi co so san xuat kinh doanh dal dugc cap Giay 

chung nhan co so,  du dieu kien bao dam ATTP nhung ma r6rig san xuat kinh 

doanh cac ,san pham,khac (ding co quan guar' 1/, cap Giay chungnhan ATTP) 
thi viec tham dinh xep loaf co so theo quy dinh tai diem b, lchoan 1 Dieu 6 dia 
Thong tu so 38/2018/TT-BNNPTNT; Sau khi tham dinh, thuc hien thii tuc cap 
Giay chumg nhan co sof dieu kien bao dam ATTP theo quy dinh tai khoan 4, 

Dieu 17 Thong tu s6 38/2018/TT-BNNP'TNT. 

2. 
Trubng hop co so san xuat nhieu loai thuc pham thuc quan 1/ cUa tir 2 

coquan guar' 1/ chuyen nganh trof len thi chu co so clang k/ theo quy dinh tai 
khoan 8, Dieu 36 Nghi dinh so 15/2018/ND-CP ngay, 02/02/2018. Truong hop 
co so vira san xuat vira kinh doanh nhffeu loaf thuc pham thuc quan 19 

dia. tir 2 

co quan quan 1/ chuyen nganh tr& 	thi 	co so• clang k/ theo quy dinh tai 

khoan 10, Dieu 36 Nghi dinh so 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 

3. 
TrirOng hop cu the d6i \fed tra gai leo, keo giai rugu...thi tit)/ theo muc 

dich sir dung (thuc pham thong thuong, thuc pham bao ve sirc khOe, dugc pham, 

dugc lieu) co so.  phai clang k/ va dugc quan 1/ boi cac quy dinh phap luat khac 
nhau. De nghi Chi cuc nghien ciru van ban so 658/QLCL-CL2 ngay 12/4/2019 

cua Cuc (giri kern) ,de trier' khai thuc hien. 

Tran trong./. 

Nei nhan: 
- Nhi.r tren; 
- Cuc truerng (de b/c); 
- Lau: VT, CL 2. 





LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
DO 10p - Tv do - 1-1#nh phtic 

Ha NQi, ngay/12-thang 4 neim 2019 

BO NONG NGHIP 
VA PHAT TRIEN NONG THON 
CIJC QUAN IS CHAT WONG 

NONG LAM SAN VA THUY SAN 

So: G5 g /QLCL-CL2 
V/v cap chimg nhan ca so.  du dieu 

kien bag) dam ATTP 

Kinh giri: Chi ckic Quan 12 chit luting NLS&TS Quang Tri  

Phue dap cong van 87/QLNLTS-QLCL ngay 26/3/2019 dia. Chi ckic ve  
viec hoi dap quan 12, cap chirng nhan du dieu kien bao dam an toan thuc pham 
(ATTP), Cue Quan 12 chat luting nong lam san va thily san c6 9 ki6n nhu sau: 

1. Ve cac san pham cao thuc vat (nhu cao the yang, cao ha thil O, cao diep 
ha Chau), toi den, d'Ong trUng ha thao 

- N6u co sir san xuat san pham viii mkic dich lam dugc pham, dupe lieu thi 
thuc hien theo quy dinh cua Luat Dugc; 

- N6u co se san xuat thuc pham bao ve sire khoe thi thuc trach nhiem coa 
nganh y to quan 12 theo quy dinh cua Nghi dinh 15/2018/ND-CP. 

- Neu co se san xuat san pham de dung lam thuc pham thong thueng thi 
viec quan 12 doi viri co se thuc trach nhiem cua nganh nOng nghiep theo quy 
dinh tai Mkic XVII, Phu lye III, Nghi dinh so 15/2018/ND-CR 

Ca se san xuat san pham phai chiu trach nhiem dux hien cac quy dinh 
cua phap lua't tuang img khi ding be.) mkic dich sir dung, ding bO san pham. 

2. Cac san pham thuc pham dap ling quy dinh tai Khoan 1 Dieu 3 Nghi 
dinh 15/20187/ND-CP thi thuc nhom thuc pham bao v'e' sue khoe. Can cu vao 
Khoan 2 Dieu 11 Nghi dinh 15/2018/ND-CP, dieu kien bao dam an toan thuc 
pham trong san xuat thuc pham bao ve sire khoe thuc pham vi quan 12 dm 
nganh Y te. Viec cap Giay chimg nhan ca se du dieu kien bao dam an toan thkre 
pham dat yeu cau Thuc hanh san xuat tot (GMP) do nganh Y to thuc hien. 

- Truck ngay 01/7/2019, viec cap, cap lai Giay chimg nhan co stir du dieu 
kien bao dam an toan thuc pham cho co se san xuat nhieu loai san pham thuc 
quan 12 dm tir 02 co quan quan 12 chuyen nganh troy len (trong d6 c6 thuc pham 
bao ve sire khoe) dugc thuc hien theo nguyen tac quy dinh tai Khoan 8, Dieu 36 
Nghi dinh so 15/2018/ND-CP. 

- Sau ngay 01/7/2019, co se san xuat thuc pham bao ve sire khoe phai dap 
ling yeu cau Thue hanh san xuat tot (GMP) theo quy dinh tai Dieu 28, Dieu 29 
cua Nghi dinh 15/2018/ND-CP. Cling theo quy dinh tai diem k, khoan 1, Dieu 
12 dm Nghi dinh 15/2018/ND-CP, n&I co se da dugc cdp Gidy chimg nhan 
Thue hanh san xuat tot (GMP) thi se' khong thuc din cap Giay chirng nhan co 
sir du dieu kien bao dam an toan thkrc pham. 



KT.CVC TRUbNG 
cVC TRU.' 

a Anh 

Nham c6 su th6ng nhdt ca quan quan ly truck va sau ngay 1/7/2019, tranh 
gay phien ha cho ca sa, de nghi Chi cuc chu d6ng de xuat So Ming nghip va 
Phat trien nong thon bao cao Ban chi dao lien nganh ATTP a dia phuang de 
thong nhat ca quan quan ly nha ntrac ve an toan thuc pham doi vori ca sa vda 
san xuat thuc pham bao ve sirc khoe vira san xuat san pham thuc pham thu6c 
pham vi quan 157 cua nganh nong nghiO, dam bao theo dung cac nguyen tac 
phan ding trach nhiem quan ly nha mac ye an toan thuc pham tai Dieu 36 oh 
Nghi dinh 15/2018/ND-CP. 

3. Ve h6 sa de nghi cap Gidy chimg nhan co so du diu kien bao dam 
ATTP theo quy dinh dm Thong to so 38/2018/TT-BNNPTNT: 

- Theo quy dinh tai Nghi dinh 123/2018/ND-CP ngay 17/9/2018 oh 
Chinh phu sfra doi, b6 sung m6t so diL cUa Nghi dinh 66/2016/ND-CP ngay 
01/7/2016 quy dinh ve diL kien dau to kinh doanh trong linh vuc nong nghip 
da bai bo dieu kien ve Giay xac nhan kien thuc ye ATTP cua chu ca sa va nguOi 
trirc tiep san xuat, kinh doanh thuc pham. 

-Thong to 38/2018/TT-BNNPTNT ngay 25/12/2018, Quy6t dinh so 
751/QD-BNN-QLCL ngay 06/3/2019 ding b6 	tic hanh chinh thay the linh 
vut quan ly chat luong nong lam thily san thu6c pham vi quan ly cila B6 Ming 
nghip va Phat tri'L ruing thon khong y8u eau phai cung cap Gidy xac nhan kien 
thuc ve ATTP trong thanh phan ho sa xin cap Gidy chimg nhan co sa du diL 
kien bao dam ATTP. 

Tuy nhien, truong hop ca so c6 nhu cdu cap Gidy xac nhan kien duly 
ATTP (vi gidy xac nhan kien thdc la m6t trong nhdng bang chimg chdng minh 
cha ca sa, nguoi san xuat kinh doanh thuc pham tuan thu quy dinh ve kien thdc 
ATTP), de nghi Chi cuc tham khao n6i dung tra led cila Cue ve van de nay tai 
van ban so 573/QLCL-CL2 ngay 01/4/2019, da dugc Tang tai teen Cong thong 
tin din tir 	Cuc tai dia chi: http://www.nafiqad.gov.vn/cong-van-573q1c1c12-  
tra-loi-chi-cuc-q1c1-nlsandts-ninh-thuan-vv-cap-giay-chung-nhan-co-so-du-dieu-
kien-attp_t221c316n4033. 

nghi Chi cuc nghien cdu, thuc 

Noi 
- Nhu ten; 
- Cue truong (cies b/c); 
- PCT. Phling Hau Mc 	bi&);  
- Phong TTPC; 
- Luu: VT, CL 2. 



BO NONG NGHIEP 
VA PHAT TRIEN NONG THON 
CLIC QUAN I_Sif CHAT LliONG 

NONG LAM SAN VA THUY SAN 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dec 1ap - Tty do - Hanh phtic 

   

   

S6: 94:57QLCL-CL2 
V/v huong dan thvt hin Thong tu 

3 8/20 1 8/TT-BNNPTNT 

Ha N rc3i, ngay ,egs  thang 5 narn 2019 

Kinh gi:ri: Chi cuc Quan l chat luong NLS&TS Binh Dinh 

Pink dap cong van s6 245/QLCL-CL ngay 19/4/2019 dia. Chi cucve viec 
huong dan thtrc hien Thong tu 38/2018/TT-BNNPTNT, Cuc Quan 1/ chat luong 
'long lam san va thuy san coy kien nhu sau: 

1.Viec bao cao khac phuc sai loi dm co s& san xuat kinh doanh thvc pham 
nOng lam thay san citroc quy dinh tai khoan 3 Dieu 24. 

-Cac,mL bien ban tham dinh dieu kien bao dam ATTP co s& thu gom, so 
che, che bien, bao quan, kinh doanh ruing lam they san (ban hanh kern theo Phu lvc 

II, III ThOng tu.  38/2018/TT-BNNPTNT) deu c6 n6i dung "Dien giai sai 16i va thai 
han khac phuc" tuang img v6i timg nhom chi tieu danh gia. Khi tien hanh tham 
dinh thtrc to tai co so., try theo mdc d6 sai 16i, doan tham dinh ghi cu the sai loi va 

thOng nhat voi co so.  thoi han phi hop de khac phuc sai COI Co.  so.  c6 sai loi (khOng 
phv thu6c xep hang A, B, C) deu phai bao cao ket qua khac phuc sai 16i da neu 

trong bien ban tham dinh. 
-Co s& c6 the gdi bao cao khac phuc tong sai loi hoac bao cao tong hop khac 

phuc met s6 sai loi, tuy nhien thOi han khac phuc sai loi phai dimg voi thei han ghi 
trong bien ban tham dinh. 

2. Ve nhom chi tieu s6 9 tai rnau Bien ban 2.2 (ban hanh kern theo Phu luc III 

Thong tu.  38/2018/TT-BNNPTNT): 

Mau Bien,  ban 2.2 dung 	tham dinh dieu kien bao dam ATTP co s& thu 

Rom, so che, che bien thu.c pham nong lam thUy san thu6c pham vi quan 
Nong nghiep va PTNT, khong chi can dr vao Quy chuan ky thu'at QCVN 02- 

02:2009/BNNPTNT: co so.  SXKD thily san - chuong trinh quan ly chat luong theo 
nguyen tac HACCP. Cum tir SOP ve sinh hay SSOP deu la viet tat cfra cum tir 
Sanitation Standard Operating Procedure: Quy pham ve sinh. Do vay viec tham 
dinh, danh gia la nhu nhau. 

De nghi Chi cuc nghien dru a trien khai thuc hien]. 

Nal nh(in: 
- Nhu tren; 

- PCT Le 13a Anh (de biet); 
- Phong TTPC; CL1; 
- Lau: VT, CL2. 

en Nhu' Tiep 

TRU'ON 
. LP 0_14 p4 • .—  

raY:, 

'4-  '1  



eO NrONc NcHrBp
VA PHAT TRIEN NONG THON

cUC euAN r,.f cHAr LUqNG
 A

NONG LAM SAN VA THUY SAN

so,r/d6lteLCL-rrPC
V/v huong OAn vucrng mfc trong viOc thlrc

hi6n Nghf dinh 1 5/20 I 8A{D-CP

CQNG HOA XA Hgr CHtl NGHIA VrET NAM
DQc lfp - TU do - H4nh phric

Hd N/| ngdy)Qthdng 5 ndm 2018

Kinh gti: Chi cpc Quin Iy chdt luqng n6ng ldm sin vd thuy s6n Trd Vinh

TrA ldi c6ng v6n s5 26ICCQLCL ngdy I5l5l20I8 cria Chi'cpc Qu6n lyj,chdt

lugng n6ng l6m sAn vd thriy s6n Trd Vinh vA viQc hucnrg d6n mQt sO vu6,ng m8c

trong viQc thuc hi0n Nghi dinh rsl2olSAID-CP, Cuc Quan Iy chdt luqng n6ng
l6m s6n vd thuy s6n c6 f ki6n nhu sau:

1. Co so gi6t mO gia sirc, gia cdm tQp trung dd dugc cdp giey chimg ntr0n

ddng I<y h6 tcinh doanh dugc xem ld co sd so ch5 nh6 le theo quy dinh tai Kho6n

9 Di6u 3 Nghi dinh 1 512OL8AID-CP do tl6 kh6ng thudc diQn c6p ci6y chimg

nh0n ccv sd tlu diAu ki6n an todn thuc phAm. VO vdn dA phucmg thirc qu6n ly, Cuc

c15 c6 vdn bin s6 OSOIqLCL-TTP C trh ldi Chi cpc qu6,n ly chdt lugng n6ng ldm

s6n vd thriy s6n Binh ThuQn (chi ti6t xem tpi website http:/iwww.nafiqad.&ov.vn
,\.1.  t A

mpc tdri li6u phd bi6n)

2. Co sd s6n 
^udt 

gi6 d6 c6 gi6y chimg nhQn ddng Iq h6 kinh doanh, tucrng

tg dugc xem ld ccr sd so ch6 nh6 16.

3. Kh6i niQm quy m6 hQ gia dinh, h6 c6 th6 quy dinh tpi KhodLn 9 Di6u 3

Nghi dinh 15120r8AID-CP, Chi cuc c6 th6 nghiOn ciru c6c quy dinh, dflc biQt

Di6u 66 Nghi dinh 78120154ID-CP ngdy I4l9l20I5 cria Chinh phu vd d[ng ky
doanh nghiQp dti xdc dinh c6ng ty TNHH MTV chi str dung 02 Iao dOng so ch6

,Jn6ng sin c6 ndm trong quy dinh tpi Kho6n 9 Ei6u 3 hay kh6ng.

DA nghi Chi cpc nghidn criu thuc hiQn./.

Noi nhQn:
- Nhu h6n;
- PCT Lc BA anh 1de bict);
- Luu: VT, TTPC.

Nhu TiQp



  

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

 

  

Số:            /QLCL-CL2 Hà Nội, ngày      tháng      năm   
V/v xác nhận kiến thức  

về an toàn thực phẩm 

  

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương Mại Bách Hóa Xanh  

 

Phúc đáp công văn số 18/2020/BHX/CV-QA ngày 27/8/2020 của Công ty 

liên quan xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại khoản 9, Điều 36 và khoản 4, Điều 39, Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ, việc quản lý an toàn thực phẩm 

đối với trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, 

phân phối; cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền 

quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên do ngành Công Thương 

quản lý.  

Đề nghị Công ty liên hệ với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh 

hoặc Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Công Thương để được hướng dẫn thực hiện 

các yêu cầu về quản lý an toàn thực phẩm và điều kiện kinh doanh. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

-  Lưu: VT, CL 2. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

       PHÓ CỤC TRƯỞNG 

    

 

  

 

 

Lê Bá Anh 

 



  

 



)

ceNG HoA xA ngr cHU Ncnia vrET NAM
DQc lgp - Tg do - If4nh phrfic

BO NONG NGHIEP
.VA PHAT TRIEN N6Nb THON
cuc QUAN r,f cnAr LTIoNG
x0lc LAM sAlv vA THOy sAN

sa, /39 | ter,cr,-rrpc
V/v thlrc hiQn Nghf dinh I5t2018AID-CP

Hd N1i, rySdy 0b thdng 7 ndm 20IB

Kinh grii: chi cpc Qu6n ly chdtlugng n6ng l6m s6n vd thuy s6n D6ng Thdp

T16 ldi c6ng vdn s6 8}41QLCL-CL ngdy 261612018 cria Chi cr,rc eu6n ly
chdt lugng ndng l6m s6n vd thriy s6n D6ng Thhpvd vi6c AA ,rglri hudrng ddn thlrc
hiQn Nghi dinh rs/z}r8atD-cp (gei t6t td Nghi dinh 15), cpc eu6n ty chdt
luqrng n6ng 16m s6n vd thriy s6n c6 y kit5n nhu sau:

1. VA v6n dA Giey chimg nhfln dugc xem ld tucrng ducrng v6i cdc Giey
chimg nh0n theo quy dinh tpi Di6m k Kho6n 1 Di6u 12 Ngh! dinh 15: cr,rc

Qu6n Iy chdt luqng n6ng ldm s6n vd thriy sAn dd c6 v6n b6n s6 501/eLCL-
TTPC ngdy 1413/2018 trh ldi S0 NN vd PTNT H6i Phdng (xem vdn b6n dugc
ddng tii tr6n website cria Cuc tai dia chi: http://www.nafiga_d.gov.vn/tra-loi-s.o-

)

NQi dung cta ti€u chu6n ISO 9001 :2015; ISO 9001:2008 quy dinh y6u
cAu chung cria hQ th5ng qu6n ly chdtlugng, kh6ng c6 n6i hdm quy dinh d6m b6o
an todrn thgc ph6m fuhong ngira, ng6n ch{n, giam thitiu cdc nguy co g6y mdt an

todn thlrc phem). Do vfy, Giay chimg nrr0n co s6 phu hqp v6i c6c ti6u chuAn

n6u tr6n kh6ng dugc coi ld tucrng ducrng vli c6c Giey chimg ntr6n theo quy dfnh
tai Ei6m k Kho6n 1 DiAu 12 Nghf dinh 15. Tuy nhi6n, Gieychimg nhOn c6p cho
co sdphr) hqp v6i ti6u chuAn TCVN 5603:2008 (I{ACCp) b6i t6 chric chime
nhQn hqp ph6p cua ViQt Nam thi duoc xem tucrng ducrng.

2. VC viQc tg c6ng b6 thpc ph6m:

Theo quy clinh tai Ei6m b Kho6n 1 Di6u s xgii dinh 15, vi6c tp c6ng b6
s6n phAm bao g6m:



- C6c chi ti6u an todn thuc phAm do BQ Y t6 ban henh theo nguy}nthc

qu6n li rui ro pht hqp v6i quy dinh qr6" td (cdc Th6ng tu, quy chuAn k! thuQt

quy dinh danh muc chi ti6u, mirc gicri hpn toi da cho ph6p trong thuc phAm,...);

ho{c

- C6c chi ti6u an todn theo c6c ti6u chuAn, guy chuAn tucmg img do t6

chirc, cdnhdn c6ng bd trong trudrng hgrp chua c6 quy dinh ctra BO ]f t6.

Do vfy, cilc chi ti6u an todn thirc phAm dugc quy dinh t?i cac v6n ban do

BO Y ti5 ban hanh kt cdc chi ti0u b8t bu6c trong h6 so t1r c6ng bO thlrc phAm, c6c

chi ti6u kh6c (chi ti6u v6 ch6t lucrng,...) kh6ng b8t bu6c c6ng b6 theo Nghi dinh

15, nhtmg cAn t tatt thu quy dinh tpi cfuc vdnb6n quy pham ph6p luQt tucmg rlng

(Luft Chdt lugng sAn phAm, hdng h6a,...).

D6 nghf Chi cuc nghiCn cfu thuc hi6n./.

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- PCT LC Btann (Ac rir50;
- Luu: VT, TTPC.

Nhu Ti€p



BQ NONG NGHIEP
va puAr rmBN xONc rnOx

cUC eu^AN lY cnAr LUqNG
NONG LAM SAN VA TTIUY SAN

so,ifrtSQLCL-rrPC
V/v huong ddn mQt s6 nQi dung vucrngmhc

Hd IVOi, n7dy"t$ thdng 7 nam 2018

Kinh gui: Chi cgc Qu6n iy chetlugirg n6ng lAm s6n vd thuy sAn Ti6n Gtang

TrA ldi c6ng vdn sd 4S5/CCQLCL-QLCL ngdy 131712018 cua Chi cuc

Qu6n ly chetJ"q"F n6ng lAm sAn vd thtry s6n Ti6n Glage vC viQc,hucrng d6n quy

m6 co so gi6t m6, gui mAu thanh tra vir su dpng chAt lam chin triti cdy, Cuc

QuAn ly chdtiugng n6ng lim s6n vd thuy s6n c6 y ki€n nhu sau:

1. VA co sd gir5t m6 nho 16:

Cpc Qu6n Iy chdt lugng n6ng lAm s6n vd thuy sAn dd c6 c6ng vdn s6

805/QLCL-CL ngdy 191412018 tr6 ldi Sd N6ng nghiOp vd PTNT Qu6ng Ngdi vd

c6ng v61 1060/QLCL-CL ngdy 241512018 trA ldi Chi cr,rc QLCL NLS&TS Trd

Vinh u6 vdn d6 ndy (chi ti6t nQi . dugg vdn b/rr- xem tAi website

http ://www.nafi qad. gov.vn, muc tdi 1i6u ph6 bi6n).

2. Ve-phong ki0m nghiQm dugc chi dinh:

Theo quy dinh tai I ho6n 1 Di6u 45 LuQt An todn thuc phAm, vi6c ki6m
nghiQm thqc phAm ph-Uc vp ho4t dQng quin li nhd nu6c dugc thpc hi€n t4i co sd

ki6m nghiQm thgc phAm do B0 trucrng BQ quan ly ngdnh chi dinh.

Theo d6, phong ki6m nghiQm chi ti6u an todn thqc phAm dugc chi dinh
ld nhirng phdng ki6m nghi m dugc Bq Y t6, 86 N6ng nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng

thdn, 86 C6ng thucrng chi dinh.

3. VA ch6t ldm chintrdi cdy

Theo quy dfnh tai 1 uQt b6o vQ vd ki6m dich thuc vat. ch6t idm chin tr6i
cdy dugc ph6p sir dpng tai Viqt Nam phAi c6 tOn tro g Danh mr,rc thu6c biro vQ

thqc vQt dugc ph6p su dung tai Viqt Nam.

Sin phAm LIPC-}7 I{XNI kh6ng c6 trong Danh muc thu6c bao v0 thqc
vft dugc ph6p str dpng tai Viqt Nam (PhU lpc I ban hdnh kdm theo Th6ng tu
}3I2OIB/TT-BNNPTNT lei+V 

gl2l201B ban henh Danh mpc thu6c bAo vQ thr,ic

v4t dugc ph6p su dqrng, cAm su dUng tai Vi0t Nam) thi khdng dugc str dung cho

mUc dich ldm chin trdi cdy.

E0 nghi Chi cuc nghidn ciru thuc hi6n./.

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lap - T1r do - H4nh phric

Noi nhQn:
- Nhu'tr6n;
- PCT Le Ba Anh (AC UiCt);

- Luu: VT, TTPC.

u TiQp



TRU'oNG 

cue; 
k 211:At1 Li (Mit utpPic,  

N;..!.4(..,  I. 'VA 
THU!' SA 

n Nhw Tigp  

130 NONG NGHICP 
VA PHAT TRIEN NONG THON 

CIFJC QUAN L'S? CHAT LONG 
NONG LAM SAN VA THUY SAN 

CQNG HOA XA HQI CHU NGLITA VIET NAM 
DOc lap - Tyr do - Hanh phtic 

   

Ha Noi, ngay 2- fihang 8 neim 2018 
S6:d94-WQLCL-TTPC 

V/v thirc hinNghi dinh 15/2018/ND-CP 

Kinh 	Chi cuc Quan ly chat hrorng nong lam san va thily san Dien Bien 

Tra loci cong van s6' 161/QLCL-CL ngay 16/8/2018 dm Chi cuc Quan ly  

chAt luang nong lam san va thiiy san Dien Bien ve nhang wrong mac trong thuc 

hien Nghi dinh 15/2018/ND-CP (goi tit la Nghi dinh 15), Cuc Quan ly chat 

luang nong lam san va thity san Co )", kien nhtr sau: 

Theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 11 Nghi dinh 15, co so san xuat, kinh 

doanh thuc pham phai co Giay chi:mg nhan co sa du dieu kien an toan thuc 

pham khi hoat dOng, trir truOng hop quy dinh tai khoan 1 Dieu 12 Nghi dinh 15. 

Do do, cac ca the bien thuc pham (khong phan biet quy mo) khong 

thuc cac dOi tuang quy dinh tai khoan 1 Dieu 12 Nghi dinh 15 thi thuc dien 

cap Giay chimg nhan co sey du dieu kien an town thuc pham. 

De nghi Chi cuc nghien dru thuc hien". 

Noi 
- Nhu ten; 
- PCT Le Ba Anh (de biet); 
- Ltru: VT, TTPC. 



BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 
 

Số:             /QLCL-CL2 
V/v hướng dẫn triển khai Thông tư 

38/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư 

17/2018/TT-BNNPTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

                   

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm     

 
 

Kính gửi:  Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Bình Định  

Phúc đáp công văn số 400/QLCL-CL2 ngày 17/6/2019 của Chi cục về 

việc hướng dẫn triển khai Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 

17/2018/TT-BNNPTNT, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ý 

kiến như sau: 

1. Về thẩm định định kỳ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:  

Việc thẩm định định kỳ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã 

được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thực hiện theo 

quy định của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. Các đối tượng “Cơ sở đã 

được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ 

thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn 

toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm 

(FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực” không thuộc đối tượng điều 

chỉnh của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. Vì vậy, không có cơ sở pháp lý 

thực hiện thẩm định định kỳ.  

2. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đã 

được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, sau 

đó các cơ sở này lại được cấp một trong các Giấy chứng nhận quy định tại điểm 

e khoản 1 Điều 2 Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT: Thực hiện theo mục 1 của 

văn bản này. 

3. Về kiểm tra việc ký cam kết theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT, 

việc khám sức khỏe và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: 

- Kiểm tra cơ sở: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 

của Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT. Theo đó, cơ quan được phân công 

quản lý thực hiện theo kế hoạch kiểm tra được Ủy ban nhân dân các cấp phê 

duyệt hàng năm hoặc thực hiện kiểm tra đột xuất khi có sự cố về an toàn thực 

phẩm liên quan hoặc theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Cơ quan được phân 

công quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc 

diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thực hiện xây dựng 

kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm trình Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt và cấp kinh phí 



thực hiện (quy định tại khoản 2, Điều 9 của Thông tư số 17/2018/TT-

BNNPTNT).  

- Về khám sức khỏe: Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy 

định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, Thông tư số 

17/2018/TT-BNNPTNT không quy định việc khám sức khỏe đối với người lao 

động của cơ sở sản xuất thực phẩm ban đầu (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi 

trồng/khai thác thủy sản);  

- Về xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: Nghị định 123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2019 sửa đổi Nghị định số 66/2016/NĐ-CP và Thông tư số 

17/2018/TT-BNNPTNT không quy định người lao động của cơ sở sản xuất kinh 

doanh thực phẩm phải có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.  

Đề nghị Chi cục lưu ý thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, CL2. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Bá Anh 

 



TRU' 
No^ 

/cam   C 
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Nguyen Nhtr Tip 

BO NONG NGHICP 
VA PHAT TRIEN NONG THON 

CVC QUAN Li" CHAT LONG 
NONG LAM SAN VA THUY SAN 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM 
DOc lap - Tv do - liwoh phtic 

S6:23/19/QLCL-TTPC 
V/v hu6rng dan nOi dung vuOng mac trong 

thuc hien Nghi dinh 15/2018/ND-CP 

Ha N0i, ngay QStlicing 11 niim 2018 

Kinh (2tri: Chi cue Quan ljt chit lugng nong lam san va thiry san Thanh I-16a 

Tra loci cong van s6 333/CCQLCL-QLCL ngay 24/10/2018 dm Chi cuc 
Quan ly chat lugng nong lam san va thity san Thanh Hoa ye viec giai dap tilde 
mac trong viec thuc hien Nghi dinh 15/2018/ND-CP, Cue Quin ly chat lugng 
nong lam san va thily san coy kien nhu sau: 

,Khoan 1 	4 Nghi dinh 15/2018/ND-CP quy dinh to chirc, ca,nhan 
san xuat, kinh doanh that pham thuc hien to cong b6 thuc pham da qua che bien  
bao goi san. 

Theo quy dinh tai khoan ,4 Dieu 2 Ludt an toan that phdm, chA brdn thuc
phcim  la qua trInh xir lj/ that pham da qua sa, che hoac that pham tuai song theo 
phucmg phap cong nghiep hoac 	cong de tao thanh nguyen lieu that pham 
hoac san pham that pham. 

Theo quy dinh tai khoan 27 Dieu 2 Lust an toan that phdm, thuc phcim 
bao goi san la that pham dugc bao goi va ghi than hoan chinh, san sang de ban 
truc tiep cho mac ditch che bien tiep hoac sir dung de an ngay. 

Theo do, thuc pham nhap khdu dugc the bin theo qui dinh tai khoan 4 
Dieu.2 Ludt An toan that pham va bao goi san theo qui dinh tai khoan 27 Dieu 2 
LuSt An toan that pham de tieu thu tai thi truang trong ntrac phai dugc cat to 
chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh that pham thuc hien to cong 1)6 san pham 
theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 4 Nghi dinh 15/2018/ND-CP. 

De nghi Chi cuc nghien ciru that hien./. 

Noi nhi)n: 
- Nhtr tren; 
- PCT Le Ba Anh (de' bi6t); 
- Ltru: VT, TTPC. 



BO NONG NGHI$P 
VA PHAT TRIEN NONG THON 

CIJC QUAN LI? CHAT LUVNG 
NONG LAM SAN VA THUY SAN 

CQNG HOA XA-  HQI CHU NGH1A VItT NAM 
floc 14p - Tu. do - Hanh phtic 

S6:02500 /QLCL-TTPC 
V/v hutmg don *St so nOi dung vuong mac 
khi thut hien Nghi dinh 15/2018/ND-CP va 

Nghi dinh 115/2018/ND-CP 

Ha NOi, ngay thong 11 nom 2018 

Kinh girl: Chi cuc Quan 15/ chat krong nong lam san va thuy san Tien Giang 

Tra yti cong van s6 777/CCQLCL-QLCL ngay 13/11/2018 cua Chi cvc 
Quan 15/ chat luting nong lam san va thay san Tien Giang ye viec mot s6 van de  
vuang mac khi thkrc hien Nghi dinh 15/2018/ND-CP va Nghi dinh 
115/2018/ND-CP, Ckic Quan 151 chat luting nong lam san va thily san coy kien 
nhu sau: 

, 	1. Ve viec xac dinh ca s& kinh doanh thirc an &song ph6 hay ca so the 
bien thit: 

Theo quy dinh tai khoan 26 Dieu 2 Luat an toan thkrc phAm, thtic On 
du&ng pho la thuc phcim elwac the Nen dimg de On, :fang ngay. trong thuc to 
Ayr thyc hiOn thong qua hinh thirc ban rong, bay ban tren dwang pho, nai cong 
Ong hoac nhang nai twang ty.. 

Theo do, Chi cuc can cir hoot d6ng san xuAt kinh doanh thuc to 	ca so 
de xac dinh la ca s& kinh doanh thirc an duOng pho hay Co the bien. 

TrtrOng hop kh6ng xac dinh &roc, de nghi Chi cvc trao doi voi Chi cvc 
an toan thkrc pham (hoac boo cao Ban chi dao an toan thkrc pham tinh) de th6ng 
nhat ca quan quan 15/ dam boo nguyen tac m6t 	 5/ ,ca so.  chi có m6t co quan quan 1 
kiem tra ve dieu kien dam boo an toan thirc pham. 

2. Ve viec quan 151 ca s& the bien muoi: 

Theo quy dinh tai khoan 9 Dieu 3 Nghi dinh 40/2017/ND-CP ngay 
5/4/2017 ,ve quan 15,  san xuat, kinh doanh muoi: Che bidn muoi la qua trinh su  

dung thiet bi, kv thuat clie the bien muoi tho, thanh loaf muoi co chat luting cao 
han: muoi thew be:3 sung tang curing vi chat i-Ot can thiet cho su tang trwong, 
phat trien cua con nguy31. 

Can cir quy dinh tai khoan 1 Dieu 11 Nghi dinh 15/2018/ND-CP ngay 
02/2/2018 quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat An toan thirc pham, ca 
s& the bien thtrc phArn (trir truing hop quy dinh tai diem k khoan 1 Dieu 12) 
phai có Giay cht:mg nhan ca s& du diet' kien an toan thkrc pham khi boat d6ng. 

Theo do, co se the bien muoi phai tuan thu theo cac quy dinh tai Nghi 
dinh 15/2018/ND-CP, Nghi dinh 40/2017/ND-CP va viec b6 sung I-6t vao muoi 
dung de an truc tiep, dung trong the bien thkrc pham &roc thkrc hien theo Nghi 



Nol nhfin: 
- Nhu.  trent 
- PCT Le Ba Anh (de bit): 
- Ctic Ph6ng CLNS, CLTS; 
- Ltru: VT, TTPC. 

men Nhu. Tiep 

'1"Gtf-TRU'CiN' 

dinh 09/2016/ND-CP quy dinh vt,  tang clr&ng vi chAt dinh &rang vao thuc 
pham. Tuy nhien, hi'n nay, B6 Y to dang xay &pig Nghi dinh sira doi, b6 sung 
Nghi dinh 09/2016/ND-CP theo you cau tai Nghi guyet 19-2018/NQ-CP,ngay 
15/5/2018 ciia Chinh 	theo htrang bai bo quy dinh ,"muOi dung trong the bier! 
thuc pham phai ducic tang cu&ng I-ot", chi nen khuyen khich doanh nghip the 
bier' thuc pham sir dung. 

3. V" xir ly vi pham hanh chinh d6i vai hanh vi khong có giAy khan' sire 
khoe: 

Di6'm d Khoan 1 Dieu 3 Lu4t Xir 1/ vi pham hanh chinh nam 2012 quy 
dinh "Chi xir phat vi pham hanh chinh khi có hanh vi vi pham hanh chinh do 

phaplua't quy dinh". 

Nghi dinh 115/2018/ND-CP ngay 4/9/2018 quy dinh xir phat vi pham 
hanh chinh ve an town thyc pham khong quy dinh xix ly vi pham hanh chinh doi 
von hanh vi khong có giay kham sire khoe hoac giAy kham sire khoe khong dky 
du hoc h6t hien Luc. Do do, khong co can cir de xir Ly vi pham hanh chinh doi 
von hanh vi teen. 

De nghi Chi cuc nghien ciru thuc 



BO NONG NGHIEP 
VA PHAT TRIEN NONG THON 

CIJC QUAN Li' CHAT LUONG 
NONG LAM SAN VA THUY SAN 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM 
D'Oc lap - Ty' do - Hanh pinic 

   

Ha No, ngay Qt-thang 12 neim 2018 
s6:26/8/QLCL-TTPC 

V/v dive hien Nghi dinh 15/2018/ND-CP 

Kinh gt:ri: Chi cvc Quan 1)% chit krong nong lam san N/A thuy san Dien Bien 

Tra 	cong van s6 227/QLCL-CL ngay 27/11/2018 cila Chi cue Quan 

1)% chat krong nong lam san va thtly san Dien Bien ve mot s6 vixong mac trong 

thkrc hien Nghi dinh 15/2018/ND-CP (goi tat la Nghi dinh 15), Cue Quan ly chit 

bang nong lam san va thuy san coy kien nhu sau: 

1. Doi \Teri ca so chi san xuat mot loci san pham thuOc nganh nong 

nghiep va kinh doanh nhieu loci san phim thu6c tham quyen quan 1)2 cua tir 2 co 

quan quan 1y chuyen nganh tra len: 

64uy dinh tai khoan 10 Dieu 36 Nghi dinh 15, co so vira san xuat 

vim kinh doanh nhieu loaf san pham thu6c than' quyen quan ly cua tir 2 co quan 

quan 1)% chuyen nganh tra len thi to chirc, ca nhan c6 quyen lira chon ca quan 

chuyen nganh ve an toan thgc pham de thkrc hien cac thtl tic hanh chinh. 

Do do, trong truong hop nay cac san pham dia co sa thu6c tham guyen 

quan 1)% cCia tir 2 co quan guar' 1)% chuyen nganh tra len, co se c6 quyen lva chon 

co quan chuyen nganh ve an toan thkrc pham de thirc hien cac thu tvc hanh chinh 

bao darn nguyen tac *it ca so san xuat kinh doanh chi chiu sly quan 1/ cua mot 

ca quan quail 1/ nha mrac. 

2. Ve co quan tier) nhan ban tkr cong b6 san pham: 

Ca quan tiep nhan ban tir cong bo san pham la co quan quan ly nha ntrot 

co tham quyen do Uy ban nhan dan tinh, thanh pha trirc thuOc trung rang chi 

dinh theo guy dinh tai diem a khoan 2 Dieu 5 Nghi dinh 15. 
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3. Ve viec thuc hien giam sat an toan thuc pham theo quy dinh tai ThOng 

to 08/2016/TT-BNNPTNT ngdy 1/6/2016 quy dinh giam sat an toan thgc pham 

nong lam thuy san: 

Theo quy dinh tai Dieu 2 Thong to 08/2016/TT-BNNPTNT, cl"M tuvng 

thirc hien giam sat la cac nong san thuc pham duvc luu thong, tieu thy tai dig 

dau mOi, chg dau gia nong lam thuy san va co• ser thu gom, phan phoi nong lam  

thily san, ca 	chuyen doanh nong lam thuy san (chi kinh doanh cac san pham 

thuc pham vi quail lY cda Bo Nong nghiep va Phat trien nong thOn). 

Do do, de nghi Chi cyc luu y dOi tuvng thuc hien giam sat duvc quy 

dinh tai Thong to 08/2016/TT-BNNPTNT. 

De nghi Chi cyc nghien cat thgc hien". 

- Nhu.  tren: 
- PCT Le Ba Anh (de biet); 
- Lau: VT, TTPC. 
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CONIC HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Di)c Iap - Ty' do - Hanh ph tic 

BO NONG NGHIEP 
VA PHAT TRIEN NONG THON 

CLIC QUAN Li' CHAT LONG 
NONG LAM SAN VA THUY SAN 

s6:2684/QLCL-TTPC 
V/v xir 1)",  vi pham at biit nhigm Aflatoxin 

Ha Neii, ngaydif-thang 12 nam 2018 

Kinh giri: Chi cue Quan l chAt luting nong lam san va thity san Kon Turn 

Tra lei van ban khong s6, kh6ng có ngay cua Chi cue Quan 1/ chAt luting 
n6ng lam san va thuy san Kon Turn ve viec xcr ly vi pham of bot nhiem nArn 
rn6c Aflatoxin, Cue Quan 1)% chit luting n6ng lam san va thily san coy kien nhu 
sau: 

1. Theo quy dinh tai Quy chuin ky thuit qu6c gia s6 QCVN 8- 
1:2011/BYT do B6 Y to ban hanh d6i voi giai han 6 nhiem d6c to vi nAm trong 
thuc phAm, 	han o nhiem Aflatoxin B1 trong 6t Nit la 5 1..tg/kg va Aflatoxin 
tong s6 trong ort b6t la 10 1.1g/kg. 

Nguyen nhan chinh sinh ra d6c to Aflatoxin la dieu kien bao qua.n trong 
qua trinh san xuAt, the bien, bao quan, kinh doanh ort b6t kith khong dam bao 
din den bi nhiem nArn m6c Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus. 

2. Khi phat hien san phAm at b6t nhiem nain m6c sinh Aflatoxin, Chi cue 
có the ap dung hanh vi vi pham tuang irng theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu 14 
cua Nghi dinh 115/2018/ND-CP. 

Twang hop co lAy matt kiem nghiem trong thanh tra, kiem tra va ket qua 
phan tich san phAm tai Phang kiem nghiem dugc chi dinh phat hien du luting 
nhiem Aflatoxin wort qua gieri han cho phep, Chi cue có the ap dung hanh vi vi 
pham quy dinh tai Khoan 7 Dieu 22 Nghi dinh 115/2018/ND-CP de xfr phat vi 
pham hanh chinh theo quy dinh cua phap luAt. 

De' nghi Chi cuc nghien ct:ru thuc hien, truemg hop tiep tuc phat sinh 
voting mac trong xir ly vi pham hanh chinh, Chi cue can có them ):1 kien huong 
dAn cua Thanh tra So Nong nghiep va PTNT./. 

Noi nhi)n: 

- Nhu.  trent 
- PCT 1,6 BA Anh (d6 bi6t): 
- Phang Cl.,NS (d6 bi6t); 
- Lixu: VT, TTPC. 
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BO NONG NGHIEP 
VA PHAT TRIEN NONG THON 

CLJC QUAN LI? CHAT LUNG 
NONG LAM SAN VA Mill( SAN 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
DO 14p - 14 do - Han h phtic 

so':,e6.52-QLcL-TTPC 
VA,  quy dinh cong 136 hop quy Ha N0i, ngay 14-thang 12 nam 2018 

Kinh gill: Chi cuc Quin ljr chat luting nong lam san va thily san Tien Giang 

Tra loci cong van s6 837/CCQLCL-QLCL ngay 10/12/2018 dm Chi cuc 
Quail 1)"/ chit *mg Wong lam san va thily san Tien Giang ve viec hating dan quy 
dinh ding b8 hop quy, Cuc Qua'n 1)",  chat luting nong lam san va thdy san có 
kien nhu sau: 

1. Tai Muc 3.2 Quy chuan IcS% thug quOc gia QCVN 
151:2017/BNNPTNT (Ca so vat siira va thu gom sira tuai - Yeu cL de dam bao 
an toes) thkrc pham) quy dinh: Cac to chirc, ca nhan co,  hog dOng vat sira va thu 
gom sira tuai tren lanh the) Viet Nam thuc hien cong bo,hop quy va dang14 hop 
quy tai 	Nong nghiep va 	trien nong thon, 	to chirc, ca nhan clang 1c/ 
hog dOng san xuat, kinh doanh. 

2. Hien nay, Thong tu 55/2012/TT-BNNPTNT da het hieu hrc. Do vay, 
hoat d8ng cong b6 hop quy thkrc hien theo quy dinh tai Thong tu. s6 28/2012/TT-
BKI-ICN ngay 12/12/2012 dm BO Khoa hoc va Cong nghe quy dinh ‘4' cong bo 
hop chuAn, cong b6 hop quy va phucmg that danh gia su phit hop vei fiat 
chuAn, quy chuAn ky thuAt va Thong tu so 02/2017/TT-BKHCN ngay 31/3/2017 
cua Bo Khoa hoc va Cong ngh" N4' sira dOi, b6 sung mot so dieu dia. Thong tu. so 
28/2012/TT-BKHCN ngay 12/12/2012. 

3. Trtrong hop gap k.ho khan vtrang mac, Chi cuc hung dan Trung tam 
sira tuoi nguyen lieu Cu Chi co van ban gUi Cvc Thu y (dun vi chu tri soan thao 
QCVN 151:2017/BNNPTNT va duoc BO Ming nghiep va PTNT giao hung 
can chi tiet thgrc hien Quy chuan nay) de dugc huOng dAn cu the. 

De nghl Chi cuc nghien ciru va huang dan doanh nghiep thgrc 

Nol nhirn: 
Nhu tren: 

- PCT Le BA Anh (de bi6t); 
- Luu: VT, TTPC. 



BỘ NÔNG NGHIỆP 

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

 

Số:         /BNN-QLCL 
V/v trả lời kiến nghị của địa phương 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

             Hà Nội, ngày     tháng     năm  

 

 

 Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau 

Phúc đáp văn bản số 1382/SNN-TS ngày 29/5/2019 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau về việc khó khăn, vướng mắc trong thực 

hiện công tác an toàn thực phẩm đối với tàu cá, cảng cá, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời như sau: 

1. Đối với tàu cá 

            - Ngày 21/11/2017, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật thủy sản 2017. 

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày kể từ ngày 01/01/2019. Tại điểm k khoản 1 

Điều 60 của Luật Thủy sản 2017 quy định “không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định” là một trong các hành vi khai thác 

thủy sản bất hợp pháp. Do vậy, theo đề nghị của Tổng cục Thủy sản, Bộ đã quy 

định đối tượng tàu cá có chiều dài trên 15 mét thuộc diện phải thẩm định, cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn chi tiết Nghị định 15/2018/NĐ-CP về quy 

định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ (thay thế 

Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT). 

 - Biểu phí tại Điểm 3a Điều 5 của Thông tư 44/2018/TT-BTC ngày 

7/5/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp quy định phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Do vậy, trường 

hợp thẩm định không cấp giấy chứng nhận ATTP thì không thực hiện thu phí này. 

 - Về kiến nghị điều chỉnh hoặc hủy bỏ điểm b Khoản 3 Điều 17 Thông tư 

38: Đề nghị Sở hướng dẫn chủ tàu cá không cần kê khai các thông tin không cần 

thiết liên quan đến hoạt động bảo đảm ATTP của tàu cá. 

2. Đối với cảng cá 

Tại mục 5, Phụ lục V (mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm) của Thông tư 38 quy định về thành phần hồ 

sơ đăng ký bao gồm: Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập. Do đó, 

các cảng cá Cà Mau đáp ứng điều kiện trên và các yêu cầu quy định tại các văn 
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bản quy phạm có liên quan thì được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm theo Thông tư 38. Trường hợp các cảng cá không có Giấy đăng 

ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập thì không đủ điều kiện để được cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối 

với kiến nghị của địa phương./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Tổng cục Thủy sản; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

                   THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

 

Phùng Đức Tiến 

 

 

 

 




